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BÁO CÁO

Tổng kết kết quả thực hiện năm 2011 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012
______________
Thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Chương trình 585), Ban Quản lý Chương trình 585 xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và dự kiến triển khai các hoạt động năm 2012 như sau:

I. Kết quả thực hiện các hoạt động năm 2011 


Mặc dù Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp là hoạt động đầu tiên được tổ chức ở nước ta, hoạt động này đối với ngành tư pháp là hoạt động mới 
, phức tạp, có tính phối hợp liên ngành, Chương trình mới bắt đầu chính thức khởi động từ tháng 7/2010 và đối với Chương trình mọi thứ mới bắt đầu từ xây dựng các văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho đến các quy trình quản lý, thực hiện các hoạt động, quy chế, các đề cương, kế hoạch tổng thể, kế hoạch năm đến việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký và Thường trực Tổ Thư ký Chương trình, Bộ phận Kế toán Chương trình 585.... Nhưng với tinh thần khẩn trương, có trách nhiệm, Chương trình 585 đã khẩn trương, tích cực triển khai các hoạt động để đưa Chương trình chính thức đi vào hoạt động nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động của Chương trình, bảo đảm việc triển khai các hoạt động của Chương trình được công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả trong năm 2011. Cụ thể như sau:

1) Hoạt động quản lý Chương trình:

1.1. Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký, Thường trực Tổ Thư ký Chương trình.

1.2. Ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585:
Xây dựng và trình Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban Quản lý Chương trình Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 (Ban hành kèm theo Quyết định 1425/QĐ-BQL của Trưởng Ban Quản lý Chương trình ngày 12 tháng 8 năm 2011).
1.3. Ban hành các Kế hoạch triển khai Chương trình:

- Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 354/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cụ thể của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014.

1.4. Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký, Thường trực Tổ Thư ký Chương trình, Bộ phân kế toán Chương trình và trình Trưởng Ban Quản lý Kế hoạch tuyển chọn kế toán viên chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động cho Chương trình 585. 

1.5. Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm các trang thiết bị cần thiết theo quy chế tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động của Ban Quản lý, Thường trực Tổ Thư ký Chương trình.

1.6. Xây dựng Quy trình tổ chức thực hiện và nghiệm thu kết quả hoạt động của Chương trình 585.

1.7 Xây dựng các Đề cương triển khai hoạt động theo kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cụ thể của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014. Xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động của quy trình và lựa chọn các đơn vị thực hiện các hoạt động của Chương trình 585 trong năm 2011, Trưởng Ban Quản lý đã ký Quyết định lựa chọn các đơn vị thực hiện các hoạt động của Chương trình 585. Cụ thể như sau:

- Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp: 

+ Xây dựng cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng Cẩm nang về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; 

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

+ Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Sở Tư pháp Đồng Nai: xây dựng Cẩm nang pháp luật doanh nghiệp;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung tâm Đào tạo, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc: tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

- Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Sở Tư pháp Cần Thơ: tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn tại TP. Cần Thơ nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Sở Tư pháp Quảng Bình: 

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình; 

+ Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình; 

+ Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình; 

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật tại tỉnh Quảng Bình.

- Sở Tư pháp Đồng Nai; Trung tâm khoa học và phát triển nguồn nhân lực  Á Châu thuộc Hội Khoa hoạc phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam: tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp liên kết với Báo pháp luật Việt Nam Xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Chuẩn bị các Hợp đồng giao việc và đã Ký Hợp dồng giao việc với các cơ quan, tổ chức nêu trên để thực hiện các hoạt động của Chương trình năm 2011. 
2) Công tác quản lý tài chính của Chương trình

2.1. Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

2.2. Đề xuất thành lập Ban Quản lý Chương trình 585.

2.3. Làm các thủ tục trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng của Chương trình: ngày 22 tháng 11 năm 2010, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã ký Quyết định số 2747/QĐ-BTP bổ nhiệm Kế toán trưởng Chương trình 585. 

2.4. Làm các thủ tục mở mã số ngân sách, mở tài khoản và làm các thủ tục đăng ký chủ tài khoản và người được ủy quyền tiến hành các hoạt động tài chính của Chương trình.  

2.5. Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình trong năm 2010, 2011 và xây dựng dự toán kinh phí năm 2012 trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký gửi Bộ Tài chính.

2.6. Thực hiện thủ tục chi và quyết toán kinh phí cho hoạt động của Chương trình theo quy định.

2.7. Làm thủ tục điều chỉnh kinh phí, báo cáo Lãnh đạo Bộ cho phép chuyển hoạt động chi năm 2010 sang năm 2011.

2.8. Thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí năm 2010, xây dựng và rút kinh phí năm 2011 đã được Bộ Tài chính cấp.   

2.9. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan về quản tài chính của Chương trình theo yêu cầu của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan.
3) Hoạt động điều tra, khảo sát để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình

3.1. Hoạt động khảo sát qua phiếu:

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động của Chương trình, Thường trực Tổ thư ký đã phối hợp với chuyên gia các Bộ, ngành xây dựng các mẫu phiếu khảo sát thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương làm điểm theo kế hoạch khảo sát đã được Ban quản lý phê duyệt. Ngay sau khi các mẫu phiếu được phê duyệt, ngày 28/12/2010, Ban quản lý Chương trình 585 đã ký Hợp khoán việc với hai đơn vị là Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để tiến hành khảo sát qua phiếu (Câu lạc bộ khảo sát 2000 phiếu, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khảo sát 6000 phiếu) tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Cần Thơ, Đồng Nai, Đăklăk, Tp. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu và một số địa phương có liên quan.

Trên cơ sở đồng ý của Thứ trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình về việc xây dựng phần mềm xử lý phiếu khảo sát, Tổ Thư ký Chương trình đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp và các chuyên gia tổ chức họp thảo luận phương án tổng hợp số liệu phiếu khảo sát và đã ký Hợp đồng giao việc cho Công ty TNHH Giải pháp thương mại điện tử (ECOPRO) xây dựng công cụ, thực hiện tổng hợp gần 8000 phiếu khảo sát.

Trên cơ sở Hợp đồng giao việc với Công ty ECOPRO, Chương trình 585 đã phối hợp với Công ty hoàn thiện các hoạt động xây dựng phần mềm thống kê kết quả phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đã có các Báo cáo số liệu cụ thể về thực trạng và nhu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

3.2. Hoạt động điều tra, khảo sát phỏng vấn sâu trực tiếp tại các Bộ ngành, các tỉnh làm điểm và các tỉnh liên quan:

Trên cơ sở Kế hoạch số 356/KH-BQL của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được phê duyệt ngày 22/3/2011 về khảo sát thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Ban Quản lý đã tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành gồm đại diện Ban Quản lý, Tổ Thư ký Chương trình 585, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để đi khảo sát tại các Bộ, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và địa phương. Cụ thể:

- Khảo sát tại Tuyên Quang, Vĩnh Phúc từ ngày 8/6 - 10/6/2011;

- Khảo sát tại Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu từ ngày 13 - 20/6/2011

- Khảo sát tại Đăklăk, Gia Lai từ ngày 19 - 21/7/2011

- Khảo sát tại Quảng Bình, Thừa Thiên Huế từ ngày 26 - 29/7/2011

- Khảo sát tại Hải Phòng, 04 Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Hà Nội (Trong các tháng 7,8,9 và 10), 04 tổ chức đại diện cho doanh nghiệp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp trong tháng 7 và tuần đầu tháng 8, 9/2011.
4) Triển khai việc ký kết hợp đồng giao việc với các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện hoạt động năm 2011 của Chương trình 585

Căn cứ Quyết định số 4305/QĐ-BQL phê duyệt các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động năm 2011 của Chương trình 585 do Trưởng Ban Quản lý Chương trình ký ngày 25 tháng 11 năm 2011, Thường trực Tổ thư ký bám sát phần việc được phân công phụ trách liên hệ, xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Hợp đồng giao việc và phụ lục kèm theo cho các cơ quan, tổ chức. Cụ thể như sau:

4.1. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật

Thực hiện Kế hoạch Quý IV/2010 đã được Ban quản lý Chương trình 585 phê duyệt, Thường trực Tổ thư ký đã phối hợp với các Bộ, ngành và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tổ chức các Tọa đàm giải đáp pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện pháp luật kinh doanh từ các chuyên gia và doanh nghiệp.

+ Ngày 27/4/2011, tại Hà Nội, Ban Quản lý phối hợp với Bộ Xây dựng, Tổng hội xây dựng Việt Nam, Hiệp hội kinh doanh bất động sản Việt Nam và Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tổ chức Tọa đàm ''Những vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh bất động sản: Thực trạng và giải pháp'' nhằm trao đổi, thảo luận về thực trạng pháp luật, những bất cập dưới góc độ pháp lý  trong hoạt động kinh doanh bất động sản để từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. 

+ Ngày 7/6/2011 Phối hợp Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam tổ chức “Tọa đàm giải đáp pháp luật về thu hồi tài sản cho thuê tài chính” tại khách sạn La Thành, Hà Nội. 

+ Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Tổ Thư ký Chương trình 585 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức thành công Tọa đàm ‘Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005’. 

+ Ngày 28 tháng 12 năm 2011, Tổ Thư ký phối hợp với Cục Bồi thường Nhà nước tổ chức Tọa đàm ‘Pháp luật về bồi thường nhà nước đối với các thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp’ tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương theo đúng kế hoạch. Cục bồi thường nhà nước đã tổ chức 3 tọa đàm tại Hà Nội, TP.Hồ CHí Minh, Đăk Lăk, thời gian 1 ngày, số lượng 70 đại biểu/tọa đàm.

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tổ chức 03 tọa đàm tại Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, số lượng 150 đại biểu, thời gian 1 ngày.

- Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp: Tổ chức 1 hội thảo tại Hồ Chí Minh, số lượng 150 đại biểu.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Tổ chức 2 tọa đàm tại TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, thời gian 1 ngày/1 địa điểm với số lượng 100 đại biểu với chủ đề Tranh chấp Hợp đồng thương mại thời kỳ khủng hoảng, cơ chế giải quyết và bài học kinh nghiệm.

- Trung tâm Đào tạo tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc: Tổ chức 1 tọa đàm với nội dung Tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, Tọa đàm thu hút được hơn 70 đại biểu tham dự.

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình: Tổ chức tọa đàm Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tọa đàm thu hút 80 đại biểu tham dự. 
4.2. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

- Quảng Bình: Tổ chức 1 lớp tại huyện Lệ Thủy, số lượng 100 học viên, thời gian 2 ngày.
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tổ chức tại 06 địa phương:Cần Thơ,Kiên Giang, Sóc Trăng,Đồng Tháp, Bạc Liêu, Đồng Nai, mỗi tỉnh 02 lớp, số lượng 250 học viên, thời gian 02 ngày.
- Công ty CP đào tạo Á Châu: Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng tại Hà Nội, số lượng 250 học viên, thời gian 2 ngày.
- Bộ tài chính: Tổ chức 07 lớp bồi dưỡng tại Hà Nội, Tuyên Quang, VĨnh phúc, Cần Thơ, Đồng Nai, Đăk lăk, Quảng Bình, thời gian 2.5 ngày, số lượng 160 học viên.
- Đồng Nai: Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, thời gian 1 ngày, số lượng 100 học viên.
4.3. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

- Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp: Tổ chức 02 lớp tại TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, số lượng 200 học viên, thời gian 02 ngày.

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tổ chức 02 lớp tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng 250 học viên.

- Quảng Bình: Tổ chức 1 lớp tại Đồng Hới (Quảng Bình), số lượng 100 học viên, thời gian 2 ngày. 

4.4. Thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình: Tổ chức 01 tọa đàm, số lượng 100 đại biểu, thời gian 01 ngày.
- Câu lạc bộ: Tổ chức 2 hội thảo tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, số lượng 150 đại biểu, thời gian 1 ngày.

- Sở Tư pháp Cần thơ: Tổ chức 1 tọa đàm, số lượng 100 đại biểu, thời gian 1 ngày.

- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức 01 tọa đàm, số lượng 150đb, thời gian 01 ngày.

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình: Tổ chức 1 lớp tập huấn tại Đồng Hới, số lượng 100 học viên, thời gian 2 ngày.

5. Hoạt động xây dựng Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý, Thường trực Tổ Thư ký đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến chuyên gia, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện Kế hoạch xây dựng trang thông tin, lựa chọn tổ chức tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và tiến hành điều tra, khảo sát để có định hướng xây dựng Trang thông tin. 

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực Công nghệ thông tin, Quy trình tổ chức thực hiện và nghiệm thu kết quả hoạt động của Chương trình 585, Ban Quản lý đã lựa chọn Trung tâm kỹ thuật, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp là đơn vị tư vấn dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Thường trực Tổ Thư ký đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị này xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Trung tâm kỹ thuật, Cục Công nghệ thông tin: Hoạt động tư vấn và triển khai xây dựng Trang thông tin cũng như kinh phí liên quan nằm trong tổng thể 1 dự án, không thể tách rời (kinh phí tư vấn Trang thông tin chỉ được giải ngân trong năm 2011 trên cơ sở phê duyệt kinh phí xây dựng Trang thông tin), vì vậy, căn cứ vào thực trạng sử dụng kinh phí trong năm 2011, Thường trực Tổ Thư ký đã điều chuyển hoạt động Tư vấn và Xây dựng Trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sang kế hoạch năm 2012, cụ thể:

- Hoàn thành bản Đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Thành lập Hội đồng nghiệm thu, xét duyệt bản Tư vấn của Trung tâm kỹ thuật, Cục Công nghệ thông tin;

- Triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

6. Đánh giá kết quả các hoạt động đã làm

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lần đầu tiên được triển khai đồng bộ, khoa học và có chất lượng. Tuy với nhân sự còn đang trong quá trình hoàn thiện về chất lượng và số lượng nhưng nhìn chung các hoạt động của Chương trình đã được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian.

- Kinh phí của Chương trình được sử dụng đúng mục đích, theo kế hoạch của Chương trình và dự toán đã được phê duyệt;


- Các khoản chi được thực hiện đúng đối tượng và định mức theo quy định của pháp luật;


- Cán bộ Tổ Thư ký được giao phụ trách hoạt động chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý về từng hoạt động và việc sử dụng kinh phí của hoạt động đó. Kế toán trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn về định mức và quy trình thanh quyết toán cho các cán bộ Tổ Thư ký;


- Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức giám sát việc sử dụng kinh phí của Chương trình và kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Quản lý về công tác quản lý tài chính để bảo đảm thực hiện theo đúng chính sách, chế độ.


7. Tiến độ thực hiện hoạt động và sử dụng kinh phí năm 2011

Mặc dù Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 05/5/2010 nhưng đây là hoạt động mới, phức tạp, có tính phối hợp liên ngành nên Chương trình mới bắt đầu chính thức khởi động từ tháng 7/2010 tập trung vào các hoạt động về xây dựng các văn bản cần thiết làm căn cứ để thực hiện các hoạt động cụ thể của Chương trình:        

- Ngày 22 tháng 3 năm 2011 ban hành các kế hoạch: Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014; Kế hoạch triển khai các hoạt động Quý IV/2010; Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2011; 

- Ngày 12 tháng 8 năm 2011 ban hành Quy trình tổ chức thực hiện và nghiệm thu kết quả hoạt động của Chương trình 585;

- Ngày 12 tháng 8 năm 2011 Ban quản lý Chương trình 585 ban hành Quyết định số 1425/QĐ-BQL ban hành quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình 585.

- Xây dựng 13 Đề cương hoạt động của Chương trình gồm Đề cương xây dựng các cuốn cẩm nang, Đề Cương tổ chức các Tọa đàm, Hội nghị, Đề cương tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; Đề cương tổ chức các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; Đề cương xây dựng Trang Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; Đề cương xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, xây dựng bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Với tinh thần khẩn trương, có trách nhiệm, Chương trình đã khẩn trương, tích cực triển khai các hoạt động để kịp thời đưa Chương trình chính thức đi vào hoạt động nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động của Chương trình, bảo đảm việc triển khai các hoạt động của Chương trình được công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012.

Ban quản lý Chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động của Chương trình 585 theo Kế hoạch hoạt động năm 2012. Cụ thể triển khai đồng thời các hoạt động sau:

1. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp:
1.1. Hỗ trợ xây dựng, phát triển Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số địa phương (ưu tiên các địa phương làm điểm và các địa phương khác được lựa chọn), tổ chức đại diện của doanh nghiệp;

1.2. Hỗ trợ thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam;

1.3. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh.

2. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể:

2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;

2.2. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;

2.3. Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

3. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

3.1. Biên soạn cẩm nang, sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng quy trình chuẩn của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

3.2. Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

3.3. Biên soạn, in ấn, phân phát Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

3.4. Thực hiện thí điểm các hoạt động nhằm tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

4. Hoạt động quản lý chương trình và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả chương trình.

Tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký, thường trực Tổ Thư ký để triển khai các hoạt động của Chương trình; Tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ ba và lần thứ tư; Thực hiện các hoạt động kiểm tra, quản lý, tổng kết các hoạt động của Chương trình; Thực hiện mua sắm trang thiết bị năm, Văn phòng phẩm 2012 cho hoạt động thường xuyên của Chương trình; Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình.

 Đánh giá chung: 

Căn cứ vào kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2011, kế hoạch chi tiết triển các hoạt động cụ thể và quy trình lựa chọn cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động; tổ chức thực hiện hoạt động và đánh giá, nghiệm thu kết quả hoạt động của Chương trình thì về cơ bản các hoạt động đảm bảo yêu cầu và tiến độ thực hiện chung của Chương trình.

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện hoạt động, trên cơ sở đó Ban Quản lý đã ký hợp đồng giao việc với các Bộ, ngành và địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng Quy chế, Quy trình lựa chọn của Chương trình 585 cũng như đảm bảo việc thực hiện các hoạt động hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp, không bị lãng phí kinh phí của nhà nước.

Ban Quản lý chỉ thực hiện một số mảng hoạt động cụ thể liên quan đến chức năng quản lý Chương trình, vì vậy tất cả các hoạt động sẽ đảm bảo được yêu cầu về tiến độ, chất lượng và thực hiện các thủ tục chi và quyết toán kinh phí cho hoạt động của Chương trình theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan.
Trên đây, là báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản lý về việc triển khai Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 của năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012.

Phụ lục tài liệu gửi kèm:

1.Tài liệu Báo cáo Kết quả khảo sát qua phiếu và Kết quả khảo sát, phỏng vấn sâu các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. 

2. Phụ lục danh sách các Hợp đồng giao việc với các cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình năm 2011;

3. Phụ lục Báo cáo Tài chính năm 2011 của Chương trình;

4. Phụ lục dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình năm 2012.
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- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);
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         Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012


BÁO CÁO

Tổng kết kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 
dành cho doanh nghiệp trong năm 2012 và phương hướng 2013

Ngày 05 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014 (sau đây viết tắt là Chương trình 585). Chương trình có mục tiêu nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh danh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chương trình 585 là một bước "đột phá" nhằm thể chế hoá các hoạt động của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP), đây cũng là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

 Chương trình 585 được chia thành 02 giai đoạn: giai đoạn I từ năm 2010 - 2012 và giai đoạn 2 từ năm 2013 – 2014, định hướng các hoạt động đến năm 2020.
Việc sơ kết 02 năm (2011-2012) triển khai các hoạt động của Chương trình 585 nhằm đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần khắc phục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của Chương trình 585 trong những năm tiếp theo.

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý của Chương trình 

1.1. Công tác chỉ đạo, tổ chức,  điều hành chương trình
Để điều hành các hoạt động chung của Chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05 tháng 7 năm 2010, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1869/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình gồm 14 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban, các thành viên là Lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan và một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp như: Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tiếp đó, ngày 23 tháng 9 năm 2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2449/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình.

Ngoài ra, để chuẩn bị các văn bản, quy định, khung pháp lý cho Chương trình, năm 2010, Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo Chương trình tập trung vào hoạt động xây dựng và ban hành các công cụ quản lý thực hiện Chương trình như: Phối hợp với  Bộ Tài chính xây dựng hệ thống các văn bản, hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quy chế quản lý, thực hiện các hoạt động của Chương trình; Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; các đề cương tổ chức các hoạt động, Kế hoạch tổng thể và kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2011, 2012 của Chương trình, tổ chức lựa chọn cơ quan, tổ chức (các Bộ, ngành Trung ương, các UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp...) tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình 585. 

Với tinh thần khẩn trương, có trách nhiệm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Ban Quản lý Chương trình tích cực triển khai các hoạt động mà đặc biệt là công tác quản lý Chương trình để phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên cả nước. Tính từ khi bắt đầu triển khai hoạt động của Chương trình đến nay, Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình đã ban hành, chủ trì xây dựng trình ban hành gần 30 văn bản, quy chế làm công cụ phục vụ việc quản lý các hoạt động cơ bản của Chương trình như: công tác quản lý tài chính, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các hoạt động của Chương trình...
Trên cơ sở các văn bản được ban hành, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, việc triển khai các hoạt động của Chương trình được bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

1.2. Tổ chức định kỳ Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình 585

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hàng năm, Chương trình đã xây dựng kế hoạch và tổ chức định kỳ tổ chức các Hội nghị Ban Chỉ đạo tại Hà Nội để lấy ý kiến đóng góp của các thành viên về Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình cũng như đánh giá kết quả hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ của Chương trình trong từng năm đồng thời công bố kết quả khảo sát thực trạng, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương trên cả nước và trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngày 06/4/2013, tại Hà Nội Ban Chỉ đạo Chương trình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Chương trình. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và đại diện Lãnh đạo các địa phương làm điểm của Chương trình, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các đơn vị tham gia triển khai hoạt động của Chương trình. 

Các Hội nghị là diễn đàn để các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết hoạt động, đánh giá những mặt đã đạt được và hạn chế trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đồng thời là dịp để các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và các đơn vị được giao tham gia thực hiện Chương trình bàn về cơ chế phối hợp và phát huy vai trò của các Bộ, ban ngành trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động của Chương trình.

1.3. Tổ chức đoàn khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm nước ngoài về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Chương trình 585 đã phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức Đoàn khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Hàn Quốc vào tháng 11/2012. Đoàn khảo sát tại đã có các buổi làm việc chính thức tại: Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc; Bộ Tư pháp Hàn Quốc; Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc; Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc; Cục quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc; Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc.

Cũng trong tháng 11 năm 2012, Chương trình 585 phối hợp với Bộ Tư pháp tham gia Đoàn khảo sát về tình hình công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Đài Loan để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm về công tác này. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu và nội dung của Chương trình 

2.1. Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động của Chương trình đồng thời xác định đúng thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên cả nước để triển khai hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp, trong năm 2011 và năm 2012, Chương trình đã tổ chức khảo sát tại các Bộ, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp tại các tỉnh làm điểm, các tỉnh liên quan. Cụ thể như sau:

a)  Hoạt động khảo sát qua phiếu

Chương trình phối hợp với chuyên gia các Bộ, ngành xây dựng các mẫu phiếu khảo sát thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp tại các địa phương làm điểm. Trên cơ sở mẫu phiếu khảo sát đã được phê duyệt, Chương trình đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tiến hành phát 8000 phiếu khảo sát tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Cần Thơ, Đồng Nai, Đắc Lắc, Hồ Chí Minh, Bạc Liêu và một số địa phương có liên quan. Kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được nêu tại Hội nghị công bố kết quả khảo sát tổ chức vào tháng 02 năm 2012.

b) Hoạt động điều tra, khảo sát, phỏng vấn sâu trực tiếp tại các Bộ, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp tại các tỉnh làm điểm và các tỉnh liên quan

Từ tháng 4 đến tháng 8/2011, Chương trình đã tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để đi khảo sát và phỏng vấn trực tiếp tại các Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp như:

- Khảo sát trực tiếp, tọa đàm, phỏng vấn sâu tại các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Khảo sát trực tiếp, tọa đàm, phỏng vấn sâu  tại các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

- Khảo sát trực tiếp, tọa đàm, phỏng vấn sâu tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát là cơ sở để xây dựng các kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động của Chương trình theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cao trong việc triển khai các hoạt động của Chương trình.

2.2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh 

Hoạt động này bắt đầu được triển khai trong những tháng cuối năm 2011 với số lượng là 12 Tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tập trung tại các địa phương làm điểm của Chương trình là: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Hà Nội, Đắc Lắc, Cần Thơ, Đồng Nai... thu hút 1180 đại biểu tham dự.

 Trong năm 2012, hoạt động này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận so với năm 2011. Tính đến hết ngày 31/12/2012, các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được giao hoạt động đã tổ chức được 32 tọa đàm, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tập trung chủ yếu vào 07 địa phương được lựa chọn tổ chức điểm và một số địa phương theo đặc thù vùng miền, thu hút gần 5720 đại biểu tham dự thuộc các đối tượng khác nhau như: các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. 

Nội dung các hội thảo, tọa đàm chủ yếu tập trung vào việc góp ý hoàn thiện các Dự thảo Luật, các văn bản chính sách cũng như các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, ưu đãi đầu tư, pháp luật về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh....

2.3. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Trong năm 2011 và 2012, Chương trình 585 đã giao các cơ quan, tổ chức thực hiện 50 lớp bồi dưỡng tại 10 tỉnh, thành phố (trong đó, có 07 tỉnh làm điểm): Cần Thơ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Tuyên Quang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Sơn La, Bình Dương, Quảng Ninh... thu hút gần 10.000 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự.

Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các chuyên đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp; hợp đồng, hợp đồng thương mại quốc tế; lao động và bảo hiểm xã hội; pháp luật về thuế, kế toán; pháp luật về cạnh tranh; sở hữu trí tuệ; pháp luật về kinh doanh bất động sản; đầu tư và ưu đãi đầu tư... Trung bình 01 lớp bồi dưỡng có từ 150 đến 200 học viên tham dự thuộc các đối tượng như: Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp...

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp
Tính đến hết năm 2012, Chương trình 585 đã lựa chọn và giao các cơ quan, tổ chức thực hiện 25 lớp bồi dưỡng tại 14 tỉnh, thành phố (trong đó có 06 tỉnh làm điểm): Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, Long An, Nam Định, An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế...thu hút 7.642 cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự (trong đó năm 2011 là 850 người/05 lớp và năm 2012 là 6792 người/36 lớp).

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã giao các cơ quan, đơn vị tổ chức 09 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 04 tỉnh, thành phố (trong đó có 02 tỉnh làm điểm) là Quảng Bình, Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu...thu hút hơn 1.500 đại biểu cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham dự.

Với nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tập trung vào giải quyết vướng mắc cụ thể mà doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thường gặp phải. Những chương trình bồi dưỡng này góp phần giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền và nâng cao hơn nữa, hiểu biết nhận thức của doanh nghiệp về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước. Các tài liệu bồi dưỡng của mỗi Chương trình được thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn phát cho doanh nghiệp như những cuốn cẩm nang về từng lĩnh vực, nội dung bồi dưỡng cụ thể để doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn.

2.4. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam 

Hoạt động này bắt đầu được triển khai từ tháng 7 năm 2012 trên cơ sở kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động xây dựng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2012, Chương trình đã thực hiện được 125 chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 24 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Các chương trình phát thanh và truyền hình nêu trên đã đáp ứng yêu cầu của Chương trình và nhận được phản hồi tích cực từ các khán giả xem truyền hình, nhất là các doanh nghiệp.

Với thời lượng phát sóng 04-06 phút/01 Chương trình trên sóng VOV1, VOV2 hàng ngày (đối với chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam) và 15 phút/01 chương trình Kinh doanh và pháp luật phát trên sóng VTV2 (đối với Chương trình trên Đài truyền hình Việt Nam), Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời Chương trình cung cấp những thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp doanh nghiệp thường xuyên gặp phải, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó nêu ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Ngoài ra, từng nội dung chuyên đề các chuyên gia cũng đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể.

Đây là Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh đầu tiên được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp

2.5. Xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các cuốn Cẩm nang pháp luật 

Đối với hoạt động xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, năm 2011, Chương trình đã xây dựng, phát hành 02 số Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với số lượng trên 10.000 cuốn với các chuyên đề về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ phát miễn phí cho các Bộ, ngành, UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để giới thiệu thông tin về các chuyên đề pháp luật kinh doanh và về hoạt động của Chương trình 585.

Năm 2012, Chương trình tiếp tục giao Báo pháp luật Việt Nam xây dựng 4 chuyên đề Bản tin Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp với tổng số lượng Bản tin phát hành là 13.532 cuốn. Các ấn phẩm trên được phát miễn phí cho đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp... giới thiệu các hoạt động, cách thức phối hợp, tổ chức các hoạt động của Chương trình, kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các chuyên đề pháp luật kinh doanh mà doanh nghiệp quan tâm.

2.6. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Hoạt động hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được triển khai từ giữa năm 2012, Chương trình đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

2.7. Xây dựng Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Năm 2012, Chương trình đã tổ chức đoàn khảo sát trong và ngoài nước về kinh nghiệm xây dựng Trang thông tin đồng thời tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan về quy trình, cách thức triển khai xây dựng Trang thông tin, thống nhất các nội dung chính được thể hiện tại Trang thông tin với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.

2.8. Đánh giá chung 

a) Về kết quả đạt được

Thứ nhất, sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song Chương trình đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đến nay, thể chế về tổ chức, hoạt động của Chương trình đã cơ bản hoàn thành và thực hiện đồng bộ, thống nhất. Kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình cũng được thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, việc triên khai Chương trình đã bám sát các mục tiêu, nội dung đặt ra. Nhìn chung, các mục tiêu của Chương trình cơ bản đã đạt được:

- Về cơ bản, Chương trình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo lập các điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Chương trình đã phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức các lớp bồi dưỡng, Tọa đàm nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, xây dựng các Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Những hoạt động này đã có những kết quả cụ thể, tạo kênh thông tin quan trọng và kịp thời để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật kinh doanh tới các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp khắc phục tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật của doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Kiểm tra, giám sát hiệu quả chất lượng các hoạt động toạ đàm, bồi dưỡng, các chương trình kinh doanh và pháp luật,... hiệu quả, mang tới lợi ích thiết thực cho đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp tham gia, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp và các Sở, ban ngành liên quan ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai điểm của chương trình năm 2011, 2012.

Thứ ba, từ việc thực hiện được các mục tiêu nêu trên, sau 02 năm triển khai, Chương trình đã có những tác động tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là tại 07 tỉnh làm điểm và các địa phương được lựa chọn tham gia triển khai thực hiện hoạt động của Chương trình. 

Những kết quả bước đầu trong 02 năm triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình 585 đã để lại dấu ấn nhất định đối với cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, khẳng định được vai trò và làm cơ sở cho việc thực hiện thành công Chương trình đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Ngành Tư pháp. 

b) Ảnh hưởng của Chương trình

- Đối với Bộ, ngành Trung ương

Năm 2011, 2012, Chương trình được triển khai đã tạo ra "cú hích" trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành trung ương. Cụ thể như: trên cơ sở hoạt động của Chương trình, Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế), Bộ Công thương (Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam)... đã phối hợp với Chương trình triển khai mạnh mẽ công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp trong lĩnh vực, ngành do mình quản lý. Các Bộ, ngành như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng... trên cơ sở Chương trình liên ngành đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, quốc phòng.

- Đối với Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


        Trên cơ sở Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình, năm 2011, 2012, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp với Chương trình triển khai mạnh mẽ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương, thông qua các hoạt động của Chương trình, các địa phương điểm như: Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc... đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương. Cũng trên cơ sở Chương trình liên ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà... đã xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương mình.

- Đối với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

Việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động của Chương trình trong năm 2011, 2012 đã tạo ra ”một luồng gió mới” trong công tác hỗ trợ pháp lý cho các hội viên của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên cả nước. Thực tế trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên được các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp coi trọng nhưng do không có nguồn lực thực hiện. Việc Nhà nước ban hành và tổ chức triển khai Chương trình đã giúp cho các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được ”tiếp thêm sức mạnh” trong công tác hỗ trợ các hội viên doanh nghiệp của mình thông qua thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp... nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Công nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

- Đối với các doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp được thụ hưởng các hoạt động của Chương trình (nhất là doanh nghiệp tại các tỉnh làm điểm như Hà Nội, Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc...) trong năm 2011, 2012 vừa qua, doanh nghiệp đã được thông tin, giải đáp pháp luật góp phần tháo gỡ các khó khăn pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua các toạ đàm, bồi dưỡng, bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Thông qua các chương trình bồi dưỡng kiên thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ,... các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế được cập nhật kiến về pháp luật kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro pháp lý trong kinh doanh.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Trong quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong 02 năm triển khai hoạt động của Chương trình đã không tránh khỏi một số hạn chế cần khắc phục, đó là:

- Mặc dù Ban Chỉ đạo Chương trình đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên tuy nhiên việc triển khai một số hoạt động còn chậm trong đó có việc xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng Mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; xây dựng các cuốn Cẩm nang pháp luật. Những vướng mắc trong việc triển khai một số hoạt động nêu trên dẫn tới tiến độ giải ngân của Chương trình còn chậm.

 - Sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp còn hạn chế, chưa thường xuyên dẫn đến việc xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp theo lĩnh vực quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương còn chưa kịp thời cập nhật hết những nhu cầu hỗ trợ pháp lý mang tính thời sự theo từng ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước. Do vậy, một số chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, chủ đề Tọa đàm còn chưa thực sự sát với chủ đề mà doanh nghiệp mong muốn.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các hoạt động của Chương trình còn hạn chế, chưa thường xuyên, một số hoạt động còn chưa bảo đảm được tiến độ thời gian quy định.

- Một số các cơ quan, tổ chức, một số Bộ, ngành và Sở Tư pháp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lúng túng, còn hạn chế kinh nghiệm trong việc xác định đúng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình nên việc tham gia triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch và phân công của Chương trình nên triển khai còn thiếu trọng tâm, trọng điểm.

2. Nguyên nhân

Những tồn tại nêu trên là do các nguyên nhân cơ bản như sau:

- Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong đó chú trọng đến đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai đồng bộ trên cả nước. Hoạt động này đối với Ngành Tư pháp là hoạt động mới, có tính phối hợp liên ngành. Trong khi đó, các Bộ, ngành, tổ chức có trách nhiệm thực hiện Chương trình chưa có nhiều kinh nghiệm. Giai đoạn 02 năm đầu thực hiện Chương trình sự tham gia phối hợp của các cơ quan đối với các hoạt động của Chương trình còn lúng túng và bị chi phối bởi các nhiệm vụ khác của ngành, địa phương dẫn đến việc chưa đồng bộ và chưa bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch.

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Tổ Thư ký gồm đại diện các Lãnh đạo, cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương làm việc kiêm nhiệm, do đó ít có điều kiện để đầu tư thích đáng cho hoạt động của Chương trình. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình ở các Bộ, ngành thường xuyên có sự thay đổi, luân chuyển dẫn đến việc chỉ đạo phối hợp thực hiện các hoạt động của Chương trình còn chưa chủ động, kịp thời dẫn đến khó khăn cho việc triển khai các hoạt động của Chương trình.

- Tại một số địa phương, các Sở, Ban, ngành và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn ít về số lượng, hạn chế về chuyên môn nên việc triển khai Chương trình còn hạn chế cũng như chưa linh hoạt trong việc tìm kiếm, đề xuất các phương pháp, cách thức phù hợp với nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của từng địa phương.

- Định mức kinh phí đối với một số hoạt động theo quy định của pháp luật như: bồi dưỡng kiến thức pháp luật, biên soạn cẩm nang, bản tin...còn thấp dẫn đến khó khăn trong việc triển khai. Ngoài ra, nhiều địa phương không có kinh phí riêng cho việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Ý thức tham gia tìm hiểu, học hỏi pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp tại một số địa phương còn chưa cao nên mặc dù các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Chương trình có áp dụng nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình, xây dựng nội dung phù hợp với đặc thù riêng nhưng sự tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

  
       Trên đây là báo cáo sơ kết năm 2012 triển khai hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
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BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2014 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014


Năm 2013 là năm thứ 3 triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 được phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 05 tháng 5 năm 2010. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí cấp cho các hoạt động của Chương trình không đủ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhưng trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và trên cơ sở Quyết định số 428/QĐ-BTP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013, Chương trình 585 đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cả nước và đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Để đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình năm 2013, một cách khách quan và chỉ ra các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai các hoạt động của Chương trình để từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động cụ thể triển khai hiệu quả Chương trình năm 2014, Ban Quản lý Chương trình xây dựng báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Chương trình.

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2013

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý của Chương trình 

Trên cơ sở Quyết định số 428/QĐ-BTP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013, Ban Quản lý đã tiến hành chỉ đạo Tổ Thư ký xây dựng Kế hoạch phân bổ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chương trình theo như kinh  phí được Bộ Tài chính phân bổ.

Ngày  14 tháng 3 năm 2013, Ban Chỉ đạo Chương trình đã ra Quyết định số  578/QĐ-BCĐ phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí để triển khai các hoạt động năm 2013 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014;

Trên cơ sở các quyết định đã ban hành, Tổ Thư ký tiến hành xây dựng 13 đề cương các hoạt động của chương trình như: hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh; hoạt động tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hoạt động xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các cuốn Cẩm nang pháp luật; xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tiến hành đăng tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp lựa chọn các đơn vị tham gia các hoạt động của Chương trình. Ngày 24 tháng 5 năm 2013, Ban Quản lý Chương trình ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BQL phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2013 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014.

Ban Quản lý Chương trình tiến hành chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hoạt động chỉ đạo, điều hành sát với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, duy trì và tổ chức tốt các cuộc họp. Thông qua đó đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chương trình. Chương trình cũng đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong năm qua.
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu và nội dung của Chương trình 

2.1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh 

Trong năm 2013, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 đã triển khai ra các tỉnh thành phố trong cả nước, các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được giao hoạt động đã tổ chức được 26 tọa đàm, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh tại các địa phương: Quảng Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Ninh Bình, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nam, Đà Nẵng thu hút gần 4000 đại biểu là các đối tượng khác nhau như: các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. 
Nội dung các hội thảo, tọa đàm tập trung vào việc góp ý hoàn thiện các Dự thảo Luật, các văn bản chính sách cũng như các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, ưu đãi đầu tư, pháp luật về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh....

2.2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Trong năm 2013, Chương trình 585 đã giao các cơ quan, tổ chức thực hiện 32 lớp bồi dưỡng tại các tỉnh, thành phố (trong đó, có 07 tỉnh làm điểm): Cần Thơ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Tuyên Quang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Sơn La, Bình Dương, Quảng Ninh... thu hút gần 5.000 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự.

Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các chuyên đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp; hợp đồng, hợp đồng thương mại quốc tế; lao động và bảo hiểm xã hội; pháp luật về thuế, kế toán; pháp luật về cạnh tranh; sở hữu trí tuệ; pháp luật về kinh doanh bất động sản; đầu tư và ưu đãi đầu tư... Trung bình 01 lớp bồi dưỡng có từ 100 đến 200 học viên tham dự thuộc các đối tượng như: Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp...

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp
Năm 2013, Chương trình 585 đã lựa chọn và giao các cơ quan, tổ chức thực hiện 14 lớp bồi dưỡng tại 14 tỉnh, thành phố (trong đó có 06 tỉnh làm điểm): Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, Long An, Nam Định, An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế... thu hút gần 2000 cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp lý, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các đối tượng trên, qua quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình, từ năm 2013 trên kết quả hoạt động của Chương trình đã xây dựng và hình thành một đội ngũ cán bộ pháp chế ở các Bộ ngành và ở các Sở ban ngành ở địa phương có đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Hoạt động bồi dưỡng năm 2013 thu hút gần 2000 lượt cán bộ pháp chế tham dự nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (bao gồm Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh; các đơn vị thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp) chính là lực lượng nòng cốt để triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp một cách sâu rộng, trực tiếp và hiệu quả nhất trong các năm tiếp theo.
c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Năm 2013 đã tổ chức 8 tọa đàm và 9 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tại các địa phương: Quảng Bình, Hà Nam, Huế, Hải Phòng, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, thu hút gần 3000 đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành và Sở, ban ngành địa phương tham dự.

Với nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tập trung vào giải quyết vướng mắc cụ thể mà doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thường gặp phải. Những chương trình bồi dưỡng này góp phần giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền và nâng cao hơn nữa, hiểu biết nhận thức của doanh nghiệp về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước. Các tài liệu bồi dưỡng của mỗi Chương trình được thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn phát cho doanh nghiệp như những cuốn cẩm nang về từng lĩnh vực, nội dung bồi dưỡng cụ thể để doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn.

2.3. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam 

Năm 2013 Chương trình đã thực hiện được 180 chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 51 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2).

Với thời lượng phát sóng 04-06 phút/01 Chương trình trên sóng VOV1, VOV2 hàng ngày (đối với chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam) và 15 phút/01 chương trình Kinh doanh và pháp luật phát trên sóng VTV2 (đối với Chương trình trên Đài truyền hình Việt Nam), Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời Chương trình cung cấp những thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp doanh nghiệp thường xuyên gặp phải, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó nêu ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Ngoài ra, từng nội dung chuyên đề các chuyên gia cũng đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể.

Đây là Chương trình pháp luật kinh doanh đầu tiên được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp.

2.4. Xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các cuốn Cẩm nang pháp luật 

Đối với hoạt động xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, năm 2013, Chương trình đã xây dựng, phát hành 05 số Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các chuyên đề: 

Bản tin số 1: Tập đoàn kinh tế - Thực trạng và giải pháp; 

Bản tin số 2: Nợ xấu của ngân hàng và các phương thức giải quyết;

Bản tin số 3: Pháp luật lao động liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; 

Bản tin số 4: Bộ luật Dân sự hiện hành và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu về đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; 

Bản tin số 5: Cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Thành công, hạn chế và đề xuất nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

Số lượng 10.000 cuốn với các chuyên đề về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ phát miễn phí cho các Bộ, ngành, UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để giới thiệu các hoạt động, cách thức phối hợp, tổ chức các hoạt động của Chương trình, kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các chuyên đề pháp luật kinh doanh mà doanh nghiệp quan tâm.
2.5. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Năm 2013 Chương trình 585 bắt đầu triển khai hoạt động thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tổ Thư ký đã xây dựng và tiến hành tổ chức tọa đàm xin ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thiện đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Ngày 29 tháng 10 năm 2013, Trưởng ban Quản lý Chương trình đã ký quyết định phê duyệt Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và ban hành kế hoạch số 7555 ngày 05 tháng 11 năm 2013 về kế hoạch triển khai thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.  

 Chương trình đã tiến hành lựa chọn ra các đơn vị từ các bản đề án thực hiện hoạt động được gửi về là Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Trung tâm đào tạo tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang và đã triển khai tại 5 địa phương: Quảng Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk. Chương trình đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

2.6. Xây dựng Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Chương trình 585 về việc xây dựng Trang Thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (hoạt động 3b Dự án 1, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TT ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), theo đó, ngày 4/6/2013, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ký Hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Sau khi thống nhất ý kiến các đơn vị liên quan, ngày 04/10/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2474/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Trang thông tin điện tử. Ban Quản lý Chương trình 585 có Tờ trình số 58/TTr-BQL ngày 16 tháng 10 năm 2013 gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Trang thông tin điện tử đồng thời gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để thẩm định. Ngày 23/10/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2548/QĐ-BTP về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Trên cơ sở kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Ban Quản lý đã thông báo rộng rãi trên Báo Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mời các đơn vị có chuyên môn và khả năng tham gia xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp. Tới thời điểm mở thầu đã có 4 đơn vị nộp Hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, khi tiến hành chấm thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 nhận thấy các đơn vị đều có những sai phạm trong hoạt động đấu thầu và xin ý kiến của Ban Quản lý Chương trình. Ban Quản lý Chương trình đã tổ chức họp bàn xin ý kiến đóng góp của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ kế hoạch và đầu tư; Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Tư pháp và đi đến quyết định loại cả 4 đơn vị tham gia dự thầu vì không đảm bảo đúng quy định của pháp luật đấu thầu để đấu thầu lại việc xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014.

2.7. Xây dựng 03 cuốn cẩm nang

Năm 2013, Chương trình đã tiến hành xây dựng, biên soạn 03 cuốn cẩm nang cụ thể như sau: 

- Cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (350 trang);

- Cẩm nang pháp luật dành cho doanh nghiệp(200 trang);

- Cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế cho doanh nghiệp (150 trang). 

Theo kế hoạch trong năm 2014, Chương trình sẽ tiến hành in ấn và phát hành các cuốn cẩm nang đến với các doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp được thụ hưởng nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc tuân thủ ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao trình độ kỹ năng pháp luật của doanh nghiệp.

3. Đánh giá chung 

Thứ nhất, năm 2013 chương trình đã triển khai được nhiều hoạt động hiệu quả, đạt trên 95% kế hoạch Chương trình đặt ra, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song Chương trình đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đến nay, thể chế về tổ chức, hoạt động của Chương trình đã cơ bản hoàn thành và thực hiện đồng bộ, thống nhất. Kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình cũng được thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, việc triển khai Chương trình đã bám sát các mục tiêu, nội dung đặt ra. 

- Về cơ bản, Chương trình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo lập các điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Chương trình đã phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức các lớp bồi dưỡng, Tọa đàm nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, xây dựng các Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Những hoạt động này đã có những kết quả cụ thể, tạo kênh thông tin quan trọng và kịp thời để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật kinh doanh tới các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp khắc phục tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật của doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thực tế trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên được các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp coi trọng nhưng do không có nguồn lực thực hiện. Việc Nhà nước ban hành và tổ chức triển khai Chương trình đã giúp cho các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được ”tiếp thêm sức mạnh” trong công tác hỗ trợ các hội viên doanh nghiệp của mình thông qua thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp... nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Công nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

Các doanh nghiệp vẫn là những đơn vị được thụ hưởng trực tiếp từ các hoạt động của Chương trình (nhất là doanh nghiệp tại các tỉnh làm điểm như Hà Nội, Quảng Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc...) trong năm 2013 vừa qua, doanh nghiệp đã được thông tin, giải đáp pháp luật góp phần tháo gỡ các khó khăn pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua các toạ đàm, bồi dưỡng, bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Thông qua các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ,... các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế được cập nhật kiến về pháp luật kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát hiệu quả chất lượng các hoạt động toạ đàm, bồi dưỡng, các chương trình kinh doanh và pháp luật,... hiệu quả, mang tới lợi ích thiết thực cho đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp tham gia, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp và các Sở, ban ngành liên quan ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ ba, Chương trình được triển khai và thực hiện đã có những tác động tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là tại 07 tỉnh làm điểm và các địa phương được lựa chọn tham gia triển khai thực hiện hoạt động 

của Chương trình như: Hà Nội, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định... 

Những kết quả đạt được khi triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình 585 đã để lại dấu ấn nhất định đối với cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, khẳng định được vai trò và làm cơ sở cho việc thực hiện thành công Chương trình đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Ngành Tư pháp. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Trong quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, Chương trình đã không tránh khỏi một số hạn chế cần khắc phục, đó là:

Thứ nhất, mặc dù Ban Chỉ đạo Chương trình đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên, tuy nhiên, việc triển khai hoạt động còn chậm trong đó có việc xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Những vướng mắc trong việc triển khai hoạt động nêu trên dẫn tới việc chưa hình thành Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp khiến cho công tác giới thiệu, quảng bá Chương trình còn hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của Chương trình.

 Thứ hai, sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa thường xuyên dẫn đến việc xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp theo lĩnh vực quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương còn chưa kịp thời cập nhật hết những nhu cầu hỗ trợ pháp lý mang tính thời sự theo từng ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước. Do vậy, trong năm 2013 vẫn còn tình trạng, một số chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, chủ đề Tọa đàm còn chưa thực sự sát với chủ đề mà doanh nghiệp mong muốn.

Thứ ba, do nguồn kinh phí cấp năm 2013 không đủ so với yêu cầu hoạt động của Chương trình trong đó có công tác quản lý Chương trình nên trong năm 2013 công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các hoạt động của Chương trình còn hạn chế, chưa thường xuyên, một số hoạt động còn chưa bảo đảm được tiến độ thời gian quy định.

Thứ tư, một số các cơ quan, tổ chức, một số Bộ, ngành và Sở Tư pháp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lúng túng, còn hạn chế kinh nghiệm trong việc xác định đúng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình nên việc tham gia triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch và phân công của Chương trình nên triển khai còn thiếu trọng tâm, trọng điểm.

2. Nguyên nhân

Những tồn tại nêu trên là do các nguyên nhân cơ bản như sau:

Thứ nhất, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Ngành Tư pháp tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đến đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai đồng bộ trên cả nước. Hoạt động này đối với Ngành Tư pháp là hoạt động mới, có tính phối hợp liên ngành. Trong khi đó, các Bộ, ngành, tổ chức có trách nhiệm thực hiện Chương trình chưa có nhiều kinh nghiệm trong sự phối hợp, nhất là Chương trình hỗ trợ về pháp luật đặc thù cho doanh nghiệp. Sự tham gia phối hợp của các cơ quan đối với các hoạt động của Chương trình còn lúng túng và bị chi phối bởi các nhiệm vụ khác của ngành, địa phương dẫn đến việc chưa đồng bộ và chưa bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch.

Thứ hai, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Tổ Thư ký gồm đại diện các Lãnh đạo, cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương làm việc kiêm nhiệm, do đó, ít có điều kiện để đầu tư thích đáng cho hoạt động của Chương trình. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình ở các Bộ, ngành thường xuyên có sự thay đổi, luân chuyển dẫn đến việc chỉ đạo phối hợp thực hiện các hoạt động của Chương trình còn chưa chủ động, kịp thời dẫn đến khó khăn cho việc triển khai các hoạt động của Chương trình.

Thứ ba, tại một số địa phương, các Sở, Ban, ngành và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hầu hết là kiêm nhiệm còn ít về số lượng, hạn chế về chuyên môn nên việc triển khai Chương trình còn hạn chế cũng như chưa linh hoạt trong việc tìm kiếm, đề xuất các phương pháp, cách thức phù hợp với nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của từng địa phương.

Thứ tư, kinh phí được Nhà nước cấp để triển khai hoạt động Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp còn ít, không đủ đảm bảo Chương trình triển khai hoạt động trên phạm vi cả nước và giúp đỡ được nhiều các doanh nghiệp trên cả nước hơn nữa. Ngoài ra, nhiều địa phương không có kinh phí riêng cho việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, vì vậy, đa phần kinh phí đều dựa vào nguồn kinh phí còn ít ỏi của Trung ương cấp hàng năm thông qua Bộ Tư pháp.

Thứ năm, ý thức tham gia tìm hiểu, học hỏi pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp tại một số địa phương còn chưa cao nên mặc dù các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Chương trình có áp dụng nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình, xây dựng nội dung phù hợp với đặc thù riêng nhưng sự tham gia các tọa đàm, chương trình do Ban Tổ chức thực hiện vẫn còn hạn chế.
PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 585 TRONG NĂM 2014 
Năm 2014 là năm cuối của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014. Chương trình sẽ đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hạn chế rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp là rất cần thiết. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động của Chương trình 585, trên cơ sở Kế hoạch hoạt động năm 2014 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, Chương trình tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tạo tiền đề cho việc đề xuất xin gia hạn hoạt động Chương trình đến năm 2020.
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Phát huy hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, tổ chức trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của Chương trình lồng ghép các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do các Bộ, ngành địa phương ban hành và thực hiện năm 2014 để tăng cường hiệu quả các hoạt động của Chương trình.

2. Nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tại các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thuộc các Dự án của Chương trình gồm:

- Xây dựng, phát triển Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Thực hiện thường xuyên, hàng tuần các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam;

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

- Phát hành cẩm nang pháp luật cho doanh nghiệp; cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, Cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Biên soạn, in ấn, phát hành Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương;

- Tổ chức các Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương, tổ chức học trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động của Chương trình;

4. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình 585.
II.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

​Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa hoạt động của Chương trình 585 trong năm 2014 và những năm tiếp theo nhằm triển khai các hoạt động theo Kế hoạch Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Ban Quản lý Chương trình triển khai những giải pháp đồng bộ như sau:

1. Giải pháp về chính sách

- Thực hiện tốt dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng thông tin pháp luật cho doanh nghiệp, truyền tải chính sách pháp luật  của Nhà nước tới các doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận một cách nhanh chóng, dễ dàng với các thông tin pháp lý, qua đó tăng cường nhận thức, ý thức pháp luật của doanh nghiệp và tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thi hành pháp luật có hiệu quả.

- Chủ động nắm bắt, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp thông qua hoạt động điều tra, khảo sát đồng thời tổ chức các hoạt động của Chương trình có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa, nhấn mạnh vào những vướng mắc pháp lý mang tính thời sự liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chú trọng hơn nữa việc tổ chức các  Diễn đàn, Tọa đàm để tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các luật sư, luật gia giỏi để giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế đồng thời gợi ý trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp gặp khó khăn để nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ, phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp.

- Huy động các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Giải pháp về cơ chế

- Tăng cường cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình như: các Bộ, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp... để xây dựng cơ chế đồng bộ cho doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp đang hoạt động tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường như: trên cơ sở Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính Phủ, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp vào dự thảo văn bản, nhất là các dự án luật lớn như Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh...để doanh nghiệp tham gia góp ý, hoàn thiện. 
- Tăng cường hơn nữa cơ chế giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia triển khai các hoạt động của Chương trình để bảo đảm tính hiệu quả trong việc triển khai Chương trình. 

3. Giải pháp về chuyên môn

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức hiện đại, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, đối tượng. Đối với các hình thức hỗ trợ pháp lý, sẽ không đơn thuần chỉ đưa ra các thông tin về nội dung chính sách, văn bản pháp luật mà còn áp dụng cơ chế trao đổi đa chiều giữa chuyên gia và đại biểu tham dự; hạn chế việc trao đổi lý thuyết, tăng cường phân tích các tình huống thực tế sinh động để thấy rõ những kẽ hở trong áp dụng, thực thi pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn của cán bộ tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các chuyên gia, báo cáo viên tham gia các hoạt động của Chương trình để không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn mà còn chú trọng đến kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến những vướng mắc pháp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

4. Giải pháp về tổ chức thực hiện

- Củng cố hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký, Thường trực Tổ Thư ký Chương trình nhằm tăng cường năng lực tham gia hiệu quả các hoạt động của chương trình;

 - Tăng cường hiệu quả của các hoạt động Chương trình thông qua việc ban hành và thực hiện các Kế hoạch cụ thể của Chương trình đối với các hoạt động.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động còn chậm của Chương trình để bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu hỗ trợ pháp lý đồng bộ của Chương trình.

Năm 2014 là năm cuối của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 trước những thành công chương trình đã đạt được khi mang đến những lợi ích thiết thực dành cho các doanh nghiệp trên cả nước, Chương trình tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để nghiên cứu đề xuất xin gia hạn Chương trình đến năm 2020 nhằm tiếp tục mở rộng thực hiện những hoạt động đã thành công đến các địa phương và đối tượng doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều hơn nữa, bên cạnh đó là việc hoàn thành tiếp các hoạt động đang có những bước đầu trong quá trình thực hiện để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay. Chương trình tổng kết để báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt trong Quý II (Tháng 5-6) năm 2014 để kịp thời cho việc Bộ Tài chính lập kế hoạch phân bổ kinh phí cho hoạt động của Chương trình trong năm 2015.

Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động Chương trình năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.

	Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ;
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BÁO CÁO

Kết quả triển khai hoạt động Chương trình 585 năm 2014, 

tổng kết 04 năm triển khai các hoạt động Chương trình (từ năm 2010-2014)
_______________
Ngày 05 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014 (sau đây viết tắt là Chương trình). Chương trình có mục tiêu nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh danh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chương trình 585 là một bước ”đột phá” nhằm thể chế hoá các hoạt dộng của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP), đây cũng là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Hoạt động này đối với Ngành Tư pháp là hoạt động mới, phức tạp, có tính phối hợp liên ngành. Chương trình được chính thức khởi động từ năm 2011, theo đó, Bộ Tư pháp với vai trò cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện Chương trình đã và đang từng bước triển khai Chương trình rộng khắp trên phạm vi cả nước. Chương trình 585 được chia thành 02 giai đoạn: giai đoạn I từ năm 2010 - 2012 và giai đoạn 2 từ năm 2013 – 2014, định hướng các hoạt động đến năm 2020.
Đến nay, sau hơn 04 năm triển khai các hoạt động của Chương trình 585, Chương trình 585 đã đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt trong năm 2014 – năm thúc đẩy các hoạt động của Chương trình tiến tới việc trình Thủ tướng Chính Phủ kéo dài Chương trình đến năm 2020. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Chương trình báo cáo kết quả triển khai các hoạt động của Chương trình trong năm 2014 như sau:
A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Hoạt động quản lý chung của Chương trình 585

1. Thành lập, kiện toàn bộ máy quản lý Chương trình

Ngay trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, Chương trình tập trung vào hoạt động xây dựng và ban hành các công cụ quản lý thực hiện Chương trình như: xây dựng hệ thống các văn bản, hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quy chế quản lý, thực hiện các hoạt động của Chương trình; Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; các đề cương tổ chức các hoạt động, kế hoạch năm; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký, Thường trực Tổ Thư ký, bộ phận kế toán Chương trình. 

Với tinh thần khẩn trương, có trách nhiệm, Ban Quản lý Chương trình 585 đã tích cực triển khai các hoạt động mà đặc biệt là công tác quản lý Chương trình để phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên cả nước. Tính từ khi bắt đầu triển khai hoạt động của Chương trình đến nay, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình đã tham mưu cho Bộ Tư pháp ban hành, chủ trì ban hành gần 30 văn bản, quy chế làm công cụ phục vụ việc quản lý các hoạt động cơ bản của Chương trình.  

(Xin xem Phụ lục 1: Danh mục các văn bản đã được ban hành liên quan đến quản lý và thực hiện các hoạt động của Chương trình 585).

2. Công tác quản lý tài chính của Chương trình 

Để các hoạt động của Chương trình được tổ chức hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của Chương trình nhưng vẫn đảm bảo công tác tài chính theo đúng quy định của nhà nước, Ban Quản lý Chương trình 585 triển khai một số nội dung sau:

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 157);
- Phổ biến nội dung của Thông tư liên tịch số 157 bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tới các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; các đơn vị tham gia triển khai hoạt động của Chương trình;

- Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình trong từng năm theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 157 và các Thông tư tài chính có liên quan trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký gửi Bộ Tài chính;

- Thực hiện thủ tục chi và quyết toán kinh phí cho hoạt động của Chương trình theo đúng quy định; làm thủ tục điều chỉnh kinh phí theo đúng chế độ, định mức do Nhà nước quy định;

- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan về quản tài chính của Chương trình theo yêu cầu của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan.

Trên cơ sở các văn bản được ban hành, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình 585, việc bố trí kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình được bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng của các cơ quan, đơn vị

Thực hiện Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động thuộc Chương trình 585, để đảm bảo chất lượng, hiệu quả thực hiện các hoạt động của Chương trình, Ban Quản lý Chương trình 585 đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức đã ký hợp đồng thực hiện Chương trình để xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Quản lý Chương trình 585, sau khi giao việc cho các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình, Chương trình 585 đã phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động Tọa đàm; bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp đối với các đơn vị được ký hợp đồng giao triển khai các hoạt động của Chương trình. Kết quả kiểm tra có báo cáo bằng văn bản gửi Tổ trưởng Tổ Thư ký để tổng hợp, báo cáo Ban Quản lý.
4. Tổ chức Hội nghị Tổ Thư ký Chương trình 585

Tổ Thư ký đã xây dựng Kế hoạch và kinh phí tổ chức Hội nghị Tổ Thư ký tại Hà Nội. Hội nghị Tổ Thư ký Chương trình là diễn đàn để các thành viên Tổ Thư ký tổng kết hoạt động và triển khai Kế hoạch hoạt động của Chương trình 585; trao đổi kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và bàn về cơ chế phối hợp và phát huy vai trò của các thành viên Tổ thư ký Chương trình 585.

5. Tổ chức Tọa đàm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nhằm đánh giá hiệu quả và trao đổi kinh nghiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp để xây dựng mô hình điểm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp, Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức các Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Vĩnh Phúc.

Tọa đàm nhận được sự quan tâm của các Sở ban ngành trên địa bàn Hà Nội cũng như Sở Tư pháp các tỉnh lân cận, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo doanh nghiệp. Tọa đàm là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Quản lý Chương trình, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình và doanh nghiệp.

6. Tổ chức đoàn khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm nước ngoài về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đoàn công tác tại Hàn Quốc, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức Đoàn khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Hàn Quốc tháng 11/2012 với thành phần tham gia đoàn công tác gồm có đại diện Ban Quản lý Chương trình 585 (Trưởng đoàn); đại diện Vụ Pháp luật, Văn Phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp địa phương (tỉnh Đồng Nai); các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; các thành viên Tổ Thư ký Chương trình 585. 

Các đơn vị làm việc: Đoàn công tác tại đã có các buổi làm việc chính thức tại: Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc; Bộ Tư pháp Hàn Quốc; Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc; Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc; Cục quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc; Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc.

Ngoài ra, trong tháng 11 năm 2012, Ban Quản lý Chương trình còn phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế) tham gia Đoàn khảo sát về tình hình công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Đài Loan để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm về công tác này. 

(Xin xem Phụ lục 2: Báo cáo kết quả khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm nước ngoài về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Đài Loan).

II. Thực hiện các hoạt động của Chương trình 

1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh 

Hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật thuộc Dự án 1 Chương trình 585, với các mục tiêu: tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh; phòng chống các rủi ro pháp lý gặp phải trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về những lỗ hổng của pháp luật, qua đó, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật kinh doanh. 

Hoạt động này bắt đầu được triển khai trong những tháng cuối năm 2011 với số lượng là 12 Tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tập trung tại các địa phương làm điểm của Chương trình là: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Hà Nội, Đắc Lắc, Cần Thơ, Đồng Nai... thu hút 1180 đại biểu tham dự.

Căn cứ vào Quy trình lựa chọn cơ quan tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình đã ký các hợp đồng giao việc triển khai hoạt động với 11 đơn vị (Sở Tư pháp địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và chức năng, nhiệm vụ liên quan). Các đơn vị được giao hoạt động đã tổ chức được 32 tọa đàm, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tập trung chủ yếu vào 07 địa phương được lựa chọn tổ chức điểm và một số địa phương theo đặc thù vùng miền (Hà Nam, Bạc Liêu, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Ninh Bình...), thu hút gần 5720 đại biểu tham dự (so với năm 2011 là 1450 đại biểu) thuộc các đối tượng khác nhau như: các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. 

Nội dung tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, tập trung chủ yếu vào các chủ đề: Pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thuế, hải quan, kinh doanh bất động sản, đất đai, thương mại quốc tế, bồi thường nhà nước, lao động...là những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các buổi hội thảo, tọa đàm được cá nhân, tổ chức tham dự đánh giá cao về chất lượng nội dung, công tác tổ chức chuyên nghiệp, kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin pháp lý, văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành, giải đáp những câu hỏi về áp dụng pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

(Xin xem Phụ lục 4: Danh mục các Tọa đàm về các chủ đề pháp luật doanh cho doanh nghiệp đã tổ chức).

2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Hoạt động tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp thuộc Dự án 2 của Chương trình 585. Ban Quản lý Chương trình 585 đã thực hiện lựa chọn theo quy trình và ký hợp đồng giao việc cho các cơ quan tổ chức thực hiện 50 lớp bồi dưỡng tại 10 tỉnh, thành phố (trong đó, có 07 tỉnh làm điểm): Cần Thơ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Tuyên Quang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Sơn La, Bình Dương, Quảng Ninh... thu hút gần 10.000 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự.

Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các chuyên đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp; hợp đồng, hợp đồng thương mại quốc tế; lao động và bảo hiểm xã hội; pháp luật về thuế, kế toán; pháp luật về cạnh tranh; sở hữu trí tuệ; pháp luật về kinh doanh bất động sản; đầu tư và ưu đãi đầu tư... Trung bình 01 lớp bồi dưỡng có từ 150 đến 200 học viên tham dự thuộc các đối tượng như: Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp...

(Xin xem Phụ lục 05: Danh mục các Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp đã tổ chức tại các địa phương).
b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp
Đây là hoạt động thuộc mục 3, Dự án 2 của Chương trình. Tương tự như hoạt động tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, Ban Quản lý Chương trình đã lựa chọn theo quy trình và ký hợp đồng cho các cơ quan, tổ chức thực hiện 25 lớp bồi dưỡng tại 14 tỉnh, thành phố (trong đó có 06 tỉnh làm điểm): Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, Long An, Nam Định, An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế...thu hút 7.642 cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự (trong đó năm 2011 là 850 người/05 lớp và năm 2012 là 3792/36 lớp)

(Xin xem Phụ lục 06: Danh mục các Chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp đã tổ chức tại các địa phương)
c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tính đến hết tháng 12, Ban Quản lý Chương trình 585 đã giao các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức 09 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 04 tỉnh, thành phố (trong đó có 02 tỉnh làm điểm) là Quảng Bình, Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu...thu hút hơn 1.500 đại biểu cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham dự.

(Xin xem Phụ lục 7: Danh mục các Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã tổ chức tại các địa phương)
d) Đánh giá chung hiệu quả các lớp bồi dưỡng 

Với nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tập trung vào giải quyết vướng mắc cụ thể mà doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thường gặp phải. Những chương trình bồi dưỡng này đã thu hút được đông đảo cán bộ thuộc các doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, địa phương và tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham dự và đã có phản hồi tích cực. Qua mỗi chương trình, Ban Quản lý yêu cầu các đơn vị có báo cáo kết quả tổ chức, những khó khăn hạn chế để các chương trình sau được tổ chức tốt hơn, hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

4. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam
Hoạt động này bắt đầu được triển khai từ tháng 7 năm 2012 trên cơ sở kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động xây dựng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình đã xây dựng “Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam”, trên cơ sở kết quả đấu thầu, Ban Quản lý Chương trình 585 đã giao Công ty cổ phần truyền thông ALO phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai các hoạt động nói trên.

Chương trình 585 đã thực hiện được 125 chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 24 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Các chương trình phát thanh và truyền hình nêu trên đã đáp ứng yêu cầu của Chương trình và nhận được phản hồi tích cực từ các khán giả xem truyền hình, nhất là các doanh nghiệp.

Với thời lượng phát sóng 04-06 phút/01 Chương trình trên sóng VOV1, VOV2 hàng ngày (đối với chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam) và 15 phút/01 chương trình Kinh doanh và pháp luật phát trên sóng VTV2 (đối với Chương trình trên Đài truyền hình Việt Nam), Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời Chương trình cung cấp những thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp doanh nghiệp thường xuyên gặp phải, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó nêu ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Ngoài ra, từng nội dung chuyên đề các chuyên gia cũng đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể.

Đây là Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh đầu tiên được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp

Việc thực hiện các Chương trình phát sóng được Ban Quản lý Chương trình quản lý thực hiện theo Quy chế nội bộ của Chương trình 585 về việc phê duyệt nội dung kịch bản chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. 

(Xin xem Phụ lục 8: Danh mục các Chương trình Kinh doanh và Pháp luật đã phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam). 

5. Xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vµ Cẩm nang pháp luật doanh nghiệp; Cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp vµ Cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đối với hoạt động xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, năm 2011, Chương trình đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp xây dựng, phát hành 02 số Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với số lượng trên 10.000 cuốn với các chuyên đề về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ phát miễn phí cho các Bộ, ngành, UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để giới thiệu thông tin về các chuyên đề pháp luật kinh doanh và về hoạt động của Chương trình 585.

Ban Quản lý Chương trình 585 tiếp tục giao Báo pháp luật Việt Nam xây dựng 4 chuyên đề Bản tin Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp với tổng số lượng Bản tin phát hành là 13.532 cuốn. Theo đó, các ấn phẩm trên sẽ được hỗ trợ phát miễn phí cho đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp... giới thiệu các hoạt động của Chương trình, các thức phối hợp, tổ chức các hoạt động của Chương trình 585, kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các chuyên đề pháp luật kinh doanh mà doanh nghiệp quan tâm.

Đối với hoạt động xây dựng cẩm nang pháp luật cho doanh nghiệp, cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đến nay, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ban hành kế hoạch, xây dựng đề cương cẩm nang cũng như dự toán kinh phí đã được Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Tư pháp thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt. Theo kế hoạch, trong Quý II năm 2013, Ban Quản lý Chương trình triển khai hoạt động lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động này.

(Xin xem Phụ lục 9: Danh mục các Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp)

6. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Hoạt động hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được triển khai, Ban Quản lý Chương trình 585 đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở thẩm định của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình đã tổ chức các cuộc họp nhóm chuyên gia xây dựng Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Các thành viên nhóm chuyên gia đều nhất trí ban hành Đề án mẫu để cho các đơn vị xây dựng đề án chi tiết triển khai tại các địa phương làm điểm và các địa phương được Ban Quản lý Chương trình lựa chọn.

Để hoàn thiện Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, Ban Quản lý Chương trình đã phối hợp với Đoàn Luật sư Tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm tại Khánh Hòa để lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị thuộc Bộ, chuyên gia, đại diện UBND, Sở Tư pháp các địa phương được lựa chọn, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và một số doanh nghiệp về mô hình thiết lập mạng lưới tại các địa phương.

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Chương trình 585 là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành đầu tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và giao cho Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện. Hoạt động này đối với Bộ Tư pháp nói riêng và Ngành Tư pháp nói chung, trong đó có pháp chế các Bộ, ngành, các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hoạt động mới, phức tạp, có tính phối hợp liên ngành, vì vậy, trong quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình bên cạnh những thành công đạt được như vừa nêu trên, Chương trình đã không tránh khỏi một số hạn chế như việc triển khai một số hoạt động còn chậm trong đó có việc xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng Mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, xây dựng các cuốn Cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Cẩm nang pháp luật cho doanh nghiệp và Cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Những tồn tại nêu trên là không thể tránh khỏi do các nguyên nhân cơ bản như sau:
Thứ nhất, về nguồn nhân lực thực hiện. Việc điều hành Chương trình so Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Tổ Thư ký gồm đại diện các Lãnh đạo, cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Vì vậy, việc thực hiện Chương trình còn gặp nhiều khó khăn do cán bộ, công chức đều công tác kiêm nhiệm trong việc triển khai Chương trình từ giai đoạn 2010-2014. Thường trực Tổ thư ký Chương trình còn gặp khó khăn trong việc bố trí nhân lực đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Chương trình do các cơ quan, tổ chức, pháp chế Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai điểm của chương trình tổ chức thực hiện trên cả nước.

Thứ hai, một số các cơ quan, tổ chức, một số Bộ, ngành và Sở Tư pháp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lúng túng, còn hạn chế kinh nghiệm trong việc tham gia triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch và phân công của Chương trình, gây khó khăn cho Ban Quản lý Chương trình trong việc thực hiện các thủ tục giao việc cũng như công tác tạm ứng kinh phí, thực hiện hoạt động và thanh quyết toán kinh phí các hoạt động được giao theo quy định pháp luật. 
Thứ ba, sự tích cực tham gia của một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch hoạt động của Chương trình còn hạn chế, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên với Ban Quản lý Chương trình trong việc triển khai các hoạt động. 

D. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

​Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa hoạt động của Chương trình 585 trong nhằm triển khai các hoạt động theo Kế hoạch Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Ban Quản lý Chương trình triển khai những giải pháp đồng bộ như sau:

I. Giải pháp về chính sách

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đại diện của doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp thành viên.

- Khuyến khích các Luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật và công tác viên tư vấn pháp luật tham gia hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước.

- Huy động các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

II. Giải pháp về cơ chế

- Tăng cường cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình, qua đó, tận dụng được nguồn lực cũng như vị trí, vai trò của các tổ chức này đối với doanh nghiệp hội viên.

- Tăng cường cơ chế giám sát đối với việc triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình. 

III. Giải pháp về chuyên môn

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức hiện đại, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, đối tượng. Đối với các hình thức hỗ trợ pháp lý, sẽ không đơn thuần chỉ đưa ra các thông tin về nội dung chính sách, văn bản pháp luật mà còn áp dụng cơ chế trao đổi đa chiều giữa chuyên gia và đại biểu tham dự; hạn chế việc trao đổi lý thuyết, tăng cường phân tích các tình huống thực tế sinh động để thấy rõ những kẽ hở trong áp dụng, thực thi pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn của cán bộ tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các chuyên gia, báo cáo viên tham gia hoạt động của Chương trình để không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn mà còn chú trọng đến kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến những vướng mắc pháp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
IV. Giải pháp về tổ chức thực hiện

- Củng cố hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký, Thường trực Tổ Thư ký Chương trình 585 nhằm tăng cường năng lực tham gia hiệu quả các hoạt động của chương trình;

 - Tăng cường hiệu quả của các hoạt động Chương trình thông qua việc ban hành và thực hiện các Kế hoạch cụ thể của Chương trình đối với các hoạt động.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình báo cáo Bộ trưởng, Ban Chỉ đạo Chương trình xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Tài liệu gửi kèm:

Phụ lục 1: Danh mục các văn bản đã được ban hành liên quan đến quản lý và thực hiện các hoạt động của Chương trình 585;
Phụ lục 2: Báo cáo kết quả khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm nước ngoài về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Đài Loan.
Phụ lục 3: Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 
Phụ lục 4: Danh mục kết quả thực hiện các hoạt động.
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          Hà Nội, ngày     tháng    năm 2015


BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành 
cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020


Năm 2015 là năm đầu tiên triển khai giai đoạn 2 của các hoạt động hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (viết tắt là Chương trình 585). Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí cấp cho các hoạt động của Chương trình không đủ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhưng trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và trên cơ sở Quyết định 763/QĐ – BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiêp giai đoạn 2015 – 2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2015 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, Chương trình 585 đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cả nước và đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Để đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình nhất là kết quả hoạt động năm 2015, một cách khách quan và chỉ ra các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai các hoạt động của Chương trình để từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động cụ thể triển khai hiệu quả Chương trình năm 2016, Ban Quản lý Chương trình xây dựng báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Chương trình.

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý của Chương trình 

Trên cơ sở Quyết định 763/QĐ – BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiêp giai đoạn 2015 – 2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2015 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, Ban Chỉ đạo đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chương trình theo thông báo Bộ Tài chính. 
Trên cơ sở các quyết định được ban hành, Chương trình 585 tiến hành xây dựng 6 đề cương các hoạt động của chương trình như: hoạt động hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hoạt động tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tiến hành đăng tin công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để thông báo việc lựa chọn các đơn vị tham gia các hoạt động của Chương trình năm 2015. Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Ban Quản lý Chương trình ban hành Quyết định số 1905/QĐ-585 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2015 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. 
Ban Quản lý Chương trình tiến hành chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hoạt động chỉ đạo, điều hành sát với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, duy trì và tổ chức tốt các cuộc họp (2 tuần/lần). Thông qua đó đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chương trình. Chương trình cũng đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong năm 2015.
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu và nội dung của Chương trình 

2.1. Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
Hoạt động này bắt đầu được triển khai trong những tháng cuối năm 2011 với số lượng là 12 hoạt động Tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tập trung tại các địa phương làm điểm của Chương trình như: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Hà Nội, Đắc Lắc, Cần Thơ, Đồng Nai... thu hút 1180 đại biểu tham dự. Hoạt động này đã tổ chức được 32 tọa đàm, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tập trung chủ yếu vào 07 địa phương được lựa chọn tổ chức điểm và một số địa phương theo đặc thù vùng miền, thu hút gần 5720 đại biểu tham dự thuộc các đối tượng khác nhau như: các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. 

Trong năm tiếp tục triển khai mở rộng ra các tỉnh thành phố trong cả nước, các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được giao hoạt động với 26 tọa đàm, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh tại các địa phương: Quảng Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Ninh Bình, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nam, Đà Nẵng thu hút gần 4000 đại biểu là các đối tượng khác nhau như: các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. 
Nội dung các hội thảo, tọa đàm tập trung vào việc góp ý hoàn thiện các Dự thảo Luật, các văn bản chính sách cũng như các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, ưu đãi đầu tư, pháp luật về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.... Kết quả các tọa đàm, hội thảo trên, Ban tổ chức đã tiếp thu được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu, các chuyên gia góp ý hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp
Chương trình 585 đã tổ chức thực hiện được 50 lớp bồi dưỡng tại 10 tỉnh, thành phố (trong đó, có 07 tỉnh làm điểm): Cần Thơ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Tuyên Quang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Sơn La, Bình Dương, Quảng Ninh... thu hút gần 10.000 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự.

Chương trình 585 tiếp tục tổ chức thực hiện 32 lớp bồi dưỡng tại các tỉnh, thành phố (trong đó, có 07 tỉnh làm điểm): Cần Thơ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Tuyên Quang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Sơn La, Bình Dương, Quảng Ninh... thu hút gần 5.000 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự.

Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các chuyên đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp; hợp đồng, hợp đồng thương mại quốc tế; lao động và bảo hiểm xã hội; pháp luật về thuế, kế toán; pháp luật về cạnh tranh; sở hữu trí tuệ; pháp luật về kinh doanh bất động sản; đầu tư và ưu đãi đầu tư... Trung bình 01 lớp bồi dưỡng có từ 100 đến 200 học viên tham dự thuộc các đối tượng như: Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp... Qua ý kiến đóng góp của các học viên tham dự khi hoàn thành các khóa bồi dưỡng đã đánh giá cao hiệu quả công tác  hỗ trợ pháp lý trực tiếp của Nhà nước đối với doanh nghiệp qua các Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và mong muốn được tham gia nhiều Chương trình hơn nữa với các nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh chuyên sâu hơn về xuất, nhập khẩu, ngoại thương, tài chính...

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 
Chương trình 585 đã thực hiện được 25 lớp bồi dưỡng tại 14 tỉnh, thành phố (trong đó có 06 tỉnh làm điểm): Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, Long An, Nam Định, An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế...thu hút 7.642 cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự (trong đó năm 2011 là 850 người/05 lớp và năm 2012 là 6792 người/36 lớp).

Chương trình 585 tiếp tục thực hiện 14 lớp bồi dưỡng tại 14 tỉnh, thành phố (trong đó có 06 tỉnh làm điểm): Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, Long An, Nam Định, An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế... thu hút gần 2000 cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp lý, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được tổ chức đã góp phần trực tiếp nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các đối tượng trên, qua quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình, trên kết quả hoạt động của Chương trình đã xây dựng và hình thành một đội ngũ cán bộ pháp chế ở các Bộ ngành và ở các Sở ban ngành ở địa phương có đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Hoạt động bồi dưỡng thu hút gần 2000 lượt cán bộ pháp chế tham dự đã bước đầu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp (bao gồm Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh; pháp chế của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và doanh nghiệp) đây chính là lực lượng nòng cốt để triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp một cách sâu rộng, trực tiếp và hiệu quả nhất trong các năm tiếp theo cũng như tư vấn pháp lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp.
c) Tổ chức hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
Chương trình 585 đã tổ chức được 09 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 04 tỉnh, thành phố (trong đó có 02 tỉnh làm điểm) là Quảng Bình, Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu...thu hút hơn 1.500 đại biểu cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham dự.

Tiếp tục tổ chức 8 tọa đàm và 9 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tại các địa phương: Quảng Bình, Hà Nam, Huế, Hải Phòng, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, thu hút gần 3000 đại biểu thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đại diện cho các Bộ, ngành và Sở, ban ngành địa phương tham dự.

Với nội dung các bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ và tọa đàm tập trung vào giải quyết vướng mắc cụ thể mà doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thường gặp phải. Những chương trình bồi dưỡng này góp phần giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền và nâng cao hơn nữa, hiểu biết nhận thức của doanh nghiệp về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước. Các tài liệu bồi dưỡng của mỗi Chương trình được Ban Quản lý Chương trình 585 thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn phát hành cho doanh nghiệp về từng lĩnh vực, nội dung bồi dưỡng, tọa đàm cụ thể để doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh của mình.

2.3. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam
Chương trình đã thực hiện được 125 chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 24 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Các chương trình phát thanh và truyền hình nêu trên đã đáp ứng yêu cầu của Chương trình và nhận được phản hồi tích cực từ các khán giả xem truyền hình, nhất là các doanh nghiệp.
Chương trình tiếp tục thực hiện 180 chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 51 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2).

Với thời lượng phát sóng 04-06 phút/01 Chương trình trên sóng VOV1, VOV2 hàng ngày (đối với chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam) và 15 phút/01 chương trình Kinh doanh và pháp luật phát trên sóng VTV2 (đối với Chương trình trên Đài truyền hình Việt Nam), Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời Chương trình cung cấp những thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp doanh nghiệp thường xuyên gặp phải, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó nêu ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Ngoài ra, từng nội dung chuyên đề các chuyên gia cũng đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể.

Đây là Chương trình pháp luật kinh doanh đầu tiên được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam (khung giờ 18h20 Thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam, được phát lại vào lúc 13h00 chủ nhật hàng tuần), định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam (khung giờ 11h20 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên hệ VOV1 FM 100Mz Đài tiếng nói Việt Nam, phát lại vào lúc 7h00 trên hệ VOV2 FM 96.5Mz từ thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần) với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp.

2.4. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn)

Là năm đầu tiên Chương trình 585 bắt đầu triển khai hoạt động thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Chương trình 585 đã xây dựng và tiến hành tổ chức các tọa đàm xin ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thiện đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trưởng ban Quản lý Chương trình đã ký quyết định phê duyệt Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và ban hành kế hoạch triển khai thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.  

 Chương trình đã tiến hành thí điểm thực hiện hoạt động triển khai mạng lưới tại 5 địa phương: Quảng Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk. Chương trình đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và tổ chức thực hiện thí điểm hoạt động này tại Việt Nam.
3. Đánh giá chung 
Thứ nhất, năm 2015 là năm đầu của giai đoạn 2 hoạt động Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp theo kết quả hoạt động từ giai đoạn 2010-2014, chương trình đã triển khai được nhiều hoạt động hiệu quả, đạt trên 95% kế hoạch đặt ra, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song Chương trình đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình cũng được thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, việc triển khai Chương trình đã bám sát các mục tiêu, nội dung đặt ra. 

- Về cơ bản, Chương trình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo lập các điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Chương trình đã phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức các hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng, tọa đàm nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các chương trình pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Những hoạt động này đã có những kết quả cụ thể, tạo kênh thông tin quan trọng và kịp thời để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật kinh doanh tới các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp khắc phục tình trạng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin pháp luật của doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thực tế trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên được các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên cả nước coi trọng nhưng do không có nguồn lực thực hiện. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục triển khai hoạt động Chương trình thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay là rất lớn... nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Công nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

Các doanh nghiệp vẫn là những đơn vị được thụ hưởng trực tiếp từ các hoạt động của Chương trình trong năm 2015 vừa qua, doanh nghiệp đã được thông tin, giải đáp pháp luật góp phần tháo gỡ các khó khăn pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua các toạ đàm, bồi dưỡng, bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... thông qua các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ,... các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế được cập nhật kiến về pháp luật kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác pháp chế góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát hiệu quả chất lượng các hoạt động toạ đàm, bồi dưỡng, các chương trình kinh doanh và pháp luật,... hiệu quả, mang tới lợi ích thiết thực cho đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp tham gia, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp và các Sở, ban ngành liên quan ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ ba, Chương trình được triển khai và thực hiện đã có những tác động tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Những kết quả đạt được khi triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình 585 đã để lại dấu ấn nhất định đối với cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, khẳng định được vai trò và làm cơ sở cho việc thực hiện thành công Chương trình đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Ngành Tư pháp. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Trong quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình, năm 2015, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, Chương trình đã không tránh khỏi một số hạn chế cần khắc phục, đó là:

Thứ nhất, sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa thường xuyên dẫn đến việc xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp theo lĩnh vực quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương còn chưa kịp thời cập nhật hết những nhu cầu hỗ trợ pháp lý mang tính thời sự theo từng ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước. Do vậy, trong năm 2015 vẫn còn tình trạng, một số chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, chủ đề truyền hình, tọa đàm còn chưa thực sự sát với chủ đề mà doanh nghiệp quan tâm.

Thứ hai, do nguồn kinh phí cấp năm 2015 không đủ so với nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, kinh phí được duyệt cho Chương trình quá chậm và yêu cầu hoạt động của Chương trình, trong đó có công tác quản lý Chương trình nên trong năm 2015 công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các hoạt động của Chương trình còn hạn chế, chưa thường xuyên, vẫn còn một số hoạt động còn chưa bảo đảm được tiến độ thời gian quy định.

Thứ ba, một số các cơ quan, tổ chức, một số Bộ, ngành và Sở Tư pháp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn còn lúng túng, còn hạn chế kinh nghiệm trong việc xác định đúng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình nên việc tham gia triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch và phân công của Chương trình nên triển khai còn thiếu trọng tâm, trọng điểm.

2. Nguyên nhân

Những tồn tại nêu trên là do các nguyên nhân cơ bản như sau:

Thứ nhất, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 là Chương trình trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Ngành Tư pháp tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đến đối tượng là các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai đồng bộ trên cả nước. Hoạt động này đối với nhiều đơn vị trong ngành Tư pháp nhất là một số địa phương vẫn là hoạt động mới, có tính phối hợp liên ngành. Trong khi đó, một số Bộ, ngành, tổ chức có trách nhiệm thực hiện Chương trình chưa có nhiều kinh nghiệm trong sự phối hợp, nhất là Chương trình hỗ trợ về pháp luật đặc thù cho doanh nghiệp. Sự tham gia phối hợp của một số cơ quan đối với các hoạt động của Chương trình còn lúng túng và bị chi phối bởi các nhiệm vụ khác của ngành, địa phương dẫn đến việc chưa đồng bộ và chưa bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch.

Thứ hai, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Tổ Thư ký gồm đại diện các Lãnh đạo, cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương làm việc kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chương trình ở các Bộ, ngành thường xuyên có sự thay đổi, luân chuyển dẫn đến việc chỉ đạo phối hợp thực hiện các hoạt động của Chương trình còn chưa chủ động, kịp thời dẫn đến khó khăn cho việc triển khai các hoạt động thường xuyên của Chương trình.

Thứ ba, một số địa phương, các Sở, Ban, ngành và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hầu hết là kiêm nhiệm còn ít về số lượng, hạn chế về chuyên môn nên việc triển khai Chương trình còn hạn chế cũng như chưa chủ động, linh hoạt trong việc tìm kiếm, đề xuất các phương pháp, cách thức phù hợp với nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của từng địa phương.

Thứ tư, kinh phí được Nhà nước cấp để triển khai hoạt động Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp còn ít, không đủ đảm bảo Chương trình triển khai hoạt động trên phạm vi cả nước và hỗ trợ được các doanh nghiệp trên cả nước. Ngoài ra, nhiều địa phương không có kinh phí riêng cho việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, vì vậy, đa phần kinh phí đều dựa vào nguồn kinh phí còn ít ỏi của Trung ương cấp hàng năm thông qua Bộ Tư pháp.

Thứ năm, ý thức tham gia tìm hiểu, học hỏi pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp tại một số địa phương còn chưa cao nên mặc dù các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Chương trình có áp dụng nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình, xây dựng nội dung phù hợp với đặc thù riêng nhưng sự tham gia các tọa đàm, chương trình do Ban Tổ chức thực hiện vẫn còn hạn chế.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH 585 TRONG NĂM 2016 

Năm 2016, Chương trình sẽ đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hạn chế rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động của Chương trình 585, Chương trình tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

1. Phát huy hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, tổ chức trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của Chương trình lồng ghép các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do các Bộ, ngành địa phương ban hành và thực hiện năm 2016 để tăng cường hiệu quả các hoạt động của Chương trình.

2. Nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tại các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thuộc các Dự án của Chương trình gồm:

- Xây dựng, phát triển Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Thực hiện thường xuyên, hàng tuần các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam;

- Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

- Biên soạn, in ấn, phát hành Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Tổ chức hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Tổ chức các Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương, tổ chức học trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động của Chương trình;

4. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình 585.

II.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

​Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa hoạt động của Chương trình 585 trong năm 2016 và những năm tiếp theo nhằm triển khai các hoạt động theo Kế hoạch Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Ban Quản lý Chương trình triển khai những giải pháp đồng bộ như sau:

1. Giải pháp về cơ chế

- Tăng cường cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình như: các Bộ, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp... để vận hành cơ chế đồng bộ thực hiện công tác này cho doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp đang hoạt động tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường như: trên cơ sở Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính Phủ, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp vào dự thảo văn bản, nhất là các dự án luật lớn như Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh... để doanh nghiệp tham gia góp ý, hoàn thiện. 
- Tăng cường cơ chế giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia triển khai các hoạt động của Chương trình để bảo đảm tính hiệu quả trong việc triển khai Chương trình. 

2. Giải pháp về chuyên môn

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức hiện đại, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, đối tượng. Đối với các hình thức hỗ trợ pháp lý, sẽ không đơn thuần chỉ đưa ra các thông tin về nội dung chính sách, văn bản pháp luật mà còn áp dụng cơ chế trao đổi đa chiều giữa chuyên gia và đại biểu tham dự; hạn chế việc trao đổi lý thuyết, tăng cường phân tích các tình huống thực tế sinh động để thấy rõ những kẽ hở trong áp dụng, thực thi pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn của cán bộ tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các chuyên gia, báo cáo viên tham gia các hoạt động của Chương trình để không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn mà còn chú trọng đến kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến những vướng mắc pháp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Giải pháp về tổ chức thực hiện

- Củng cố Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Thư ký, Thường trực Tổ Thư ký Chương trình nhằm tăng cường năng lực tham gia hiệu quả các hoạt động của chương trình;

 - Tăng cường hiệu quả của các hoạt động Chương trình thông qua việc ban hành và thực hiện các Kế hoạch cụ thể của Chương trình đối với các hoạt động.

- Thực hiện tốt dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng thông tin pháp luật cho doanh nghiệp, đặc biệt là xây dựng và đưa vào vận hành trang thông tin chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm truyền tải chính sách pháp luật  của Nhà nước tới các doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận một cách nhanh chóng, dễ dàng với các thông tin pháp lý, qua đó tăng cường nhận thức, ý thức pháp luật của doanh nghiệp và tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp thi hành pháp luật có hiệu quả.

- Chủ động nắm bắt, tổng hợp những ý kiến của các doanh nghiệp thông qua hoạt động đánh giá đồng thời tổ chức các hoạt động của Chương trình có trọng tâm, trọng điểm, nhấn mạnh vào những vướng mắc pháp lý mang tính thời sự liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chú trọng hơn nữa việc tổ chức các  diễn đàn, tọa đàm để tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các luật sư, luật gia giỏi để giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế đồng thời hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc pháp lý để nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ, phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp.

- Huy động các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động Chương trình năm 2015 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.

Phụ lục kèm theo:

Phụ lục số 01:Danh mục các Chương trình phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và các nội dung phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam;

Phụ lục số 02:Danh mục các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh;
Phụ lục số 03:Danh mục các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
Phụ lục số 04:Danh mục các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;
Phụ lục số 05:Danh mục các hoạt động tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp;
Phụ lục số 06:Danh mục các bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Phụ lục số 07: Danh mục nội dung chính 03 cuốn cẩm nang;
Phụ lục số 08:Quyết định số 400/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2014 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;
Phụ lục số 09:Quyết định số 401/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014 phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động năm 2014 Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.
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Số:       /BC-585


	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng   năm 2016


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 
dành cho doanh nghiệp năm 2016 giai đoạn 2015-2020


Ngày 05 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 - 2014 (sau đây gọi là Chương trình 585). Chương trình 585 là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, phòng chống rủi ro pháp lý; tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Quyết định số 585/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn quốc. Qua giai đoạn 2010-2014 triển khai thực hiện, Chương trình 585 đã đạt được những kết quả nhất định, được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Trên cơ sở đó, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2139/QĐ-TTg về việc gia hạn tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Đây là giai đoạn nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí cấp cho các hoạt động của Chương trình trong giới hạn định mức, tuy nhiên, trên cơ sở Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2015, 2016, Chương trình 585 đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cả nước và đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tại các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức đại diện cho doanh nghiêp, các Hội nghị hàng năm, Ban Quản lý Chương trình 585 xin báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Chương trình 585 năm 2016 như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đánh giá chung về kết quả triển khai thực hiện Chương trình 

Ngày 05 tháng 7 năm 2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1869/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình gồm 14 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban, các thành viên: Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm điểm Chương trình (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đồng Nai); đại diện các tổ chức của doanh nghiệp (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp) và đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Để trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động thuộc Chương trình 585, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Quản lý Chương trình do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban. Giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình có các đồng chí thành viên Tổ Thư ký là đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

Để có cơ sở pháp lý, các điều kiện, công cụ cần thiết triển khai các hoạt động đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành, giám sát hoạt động như: Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, thực hiện các hoạt động của Chương trình; quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; đề cương tổ chức các hoạt động cụ thể; kế hoạch tổng thể giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2016 của Chương trình.
Năm 2016, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc, trong đó, đã tập trung tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Đắk Lắk, Cần Thơ, Đồng Nai và một số tỉnh được lựa chọn theo đặc thù vùng, miền trên cơ sở kết quả khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp. Một số hoạt động được triển khai đã gây được tiếng vang, nhận được phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, báo chí và đặc biệt là từ chính cộng đồng doanh nghiệp, đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Chương trình 585 như: Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); hoạt động xây dựng, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại một số địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; hoạt động tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Có thể nói, năm 2016, Chương trình 585 đã đạt được một số kết quả như sau:
Thứ nhất, việc triển khai Chương trình cơ bản bám sát các mục tiêu, nội dung, tiến độ, kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; thiết lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật của doanh nghiệp; doanh nghiệp được tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật, được hỗ trợ tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp doanh nghiệp phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo vị thế không chỉ trên thị trường nội địa mà còn từng bước hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới
;

Thứ hai, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình 585 đánh dấu bước đột phá trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc phối hợp liên ngành triển khai thực hiện bước đầu đạt được kết quả tích cực
; tận dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp;

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 đã tạo được hiệu ứng tích cực, cơ sở pháp lý, chính sách thuận lợi, tiền đề quan trọng để các Bộ, ngành
, địa phương
, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp xây dựng, ban hành các chương trình, dự án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng pháp luật và chủ trương chính sách của Nhà nước.
2. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 585 trên từng hoạt động cụ thể

2.1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Năm 2016, Chương trình 585 đã giao các đơn vị là các Sở, Ban  ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức thành công 14 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, thu hút sự tham gia của trên 1.000 đại biểu  tham dự (trung bình 90 đến 120 đại biểu/01 tọa đàm). Đối tượng tham gia là các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. Nội dung các Tọa đàm tập trung chủ yếu vào việc góp ý xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Luật, các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực thi, áp dụng các quy quy định pháp luật như: Bộ luật tố tụng dân sự, góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp đã được kịp thời tiếp cận thông tin, cập nhật các chính sách, văn bản, các vấn đề pháp lý mang tính thời sự, kiến thức pháp luật kinh doanh, đồng thời được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các nhà quản lý, chuyên gia, góp phần phòng tránh rủi ro pháp lý, hoạch định các chiến lược đầu tư, kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, hoạt động này cũng đã thiết lập được diễn đàn trao đổi đa chiều, tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp, qua đó, có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách, khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam. 

2.2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho Lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ, đồng thời tăng cường năng lực cho tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, năm 2016, Chương trình 585 đã tổ chức các hoạt động sau:
a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành công trên 18 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố, thu hút trên 2.000 đại biểu thuộc các doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước tham dự (trung bình từ 90-120 đại biểu/1 lớp). Đối tượng tham dự chủ yếu là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp. Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật về thuế, kế toán, pháp luật về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, pháp luật về kinh doanh bất động sản, đầu tư, các quy định mới của Bộ luật dân sự 2015, Luật Doanh nghiệp 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ...các quy định về Hiệp định Thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TTP, Hiệp định tự do thương mại FTA.
b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Năm 2016, Chương trình 585 đã tổ chức thành công 17 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ pháp chế, người phụ trách công tác pháp luật, cán bộ các phòng ban của các doanh nghiệp trên cả nước tham dự (trung bình 120 người tham dự/01 lớp). Ngoài cán bộ pháp chế còn có các luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự. Các lớp bồi dưỡng này đã cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong công tác pháp chế doanh nghiệp đối với các cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành và địa phương, qua đó, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp doanh nghiệp có đội ngũ tư vấn pháp luật, cố vấn pháp lý có thêm những kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo doanh nghiệp giao. 

Ngoài ra, trên cơ sở những kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước, trong đó nêu những nội dung liên quan đến các kỹ năng như: Kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng trong kinh doanh; kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

c) Tổ chức tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã tổ chức thành công trên 06 tọa đàm và 07 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành, thu hút trên 1.000 đại biểu tham dự (trung bình 100 đại biểu/01 lớp). Đối tượng tham dự là đại diện cho các Bộ, ngành và Sở, ban ngành địa phương tham dự. Nội dung tập trung vào giải quyết các vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các tài liệu bồi dưỡng được thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn, phát cho doanh nghiệp, đây được coi như những cuốn cẩm nang theo từng lĩnh vực để cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn. 

2.4. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam 

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Năm 2016, Chương trình 585 đã xây dựng, phát sóng hàng tuần 261 số chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 51 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật kinh doanh hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, Chương trình đã cung cấp thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp thường gặp, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Tại Chương trình, các chuyên gia đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam.
Đây là Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp đầu tiên được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp, điều này đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp. Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, thực sự đã tạo ra điểm nhấn tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 585.
2.5. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Với mục tiêu hình thành hệ thống tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; xây dựng giải pháp tổng thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương án tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương này, tính đến tháng 12/2016, Chương trình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, thiết lập được các đầu mối triển khai hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Bình Định, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Kiên Giang, Hà Nam, Bắc Giang, Đà Nẵng, Long An, Gia Lai, Quảng Ninh...
Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động của mạng lưới được chia theo 03 cấp: (1) Ban Quản lý Chương trình; (2) cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm đầu mối đại diện tại các địa phương, (3) đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để trực tiếp triển khai các hoạt động của mạng lưới. Thông qua các hình thức tư vấn pháp luật cụ thể: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, điện thoại, các doanh nghiệp đã được tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam. 

2.6. Hoạt động xây dựng Mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp

Năm 2016, Chương trình 585 đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng và đưa vào vận hành chuyên mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp (địa chỉ: http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/home.aspx) với các nội dung chính như sau:

- Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp: Cập nhật thường xuyên, có hệ thống các chính sách, văn bản pháp quy bao gồm các văn bản: văn bản luật, văn bản dưới luật (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư... ); liên kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có ở các trang thông tin khác làm nguồn dữ liệu; phân loại hệ thống văn bản pháp quy theo từng lĩnh vực chuyên môn: thuế, hải quan, doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, cạnh tranh, thương mại quốc tế,… các điều ước, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; các chính sách thương mại, thuế quan khi gia nhập WTO, các thiết chế quốc tế; các quy định trong thương mại quốc tế;
- Diễn đàn pháp luật kinh doanh: trao đổi về các lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn liên quan tới pháp luật kinh doanh; các đối tượng có thể trao đổi với Ban Quản trị diễn đàn (admin) hoặc trực tiếp trao đổi với nhau thông qua hệ thống kiểm soát của các Mod; trao đổi, giải đáp các vấn đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp (Module này có thể được tích hợp vào Module diễn đàn hoặc tách thành Module riêng ngoài giao diện chính nhằm giải đáp vướng mắc, trao đổi những vấn đề về pháp luật kinh doanh); hỗ trợ pháp luật trực tuyến: sử dụng các công cụ như: hotline, qua các công cụ chat trực tuyến (skype, yahoo, MSN, Gtalk, …), xây dựng hệ thống trả lời email tự động; tích hợp với cơ sở dữ liệu hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành khác có liên quan (các tổ chức đại diện doanh nghiệp; Văn phòng luật sư, Công ty luật,…)
- Nội dung các hoạt động của các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gồm: thông tin và đăng tải kết quả công khai các ấn phẩm, chương trình (video, phóng sự, các bài giảng, tài liệu…) về các hoạt động như xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, hoạt động tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp...
2.7. Về mặt tài chính Chương trình 585
Việc sử dụng ngân sách của Chương trình được Ban Quản lý Chương trình chỉ đạo chặt chẽ trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp định mức chi tiêu của Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 quy định về Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hàng năm, trên cơ sở thông báo của Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585 lập dự toán ngân sách gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, Ban Quản lý Chương trình lập phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình đối với từng hoạt động. Việc thực hiện ngân sách của Chương trình bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Mặc dù Ban Chỉ đạo Chương trình đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên các hoạt động, tuy nhiên, việc triển khai một số hoạt động còn chậm, có hoạt động chưa được hoàn thành theo đúng tiến độ (hoạt động xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
), một số hoạt động đã được đầu tư triển khai nhưng hiệu quả chưa cao; các hoạt động còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa tận dụng, phát huy được nguồn lực từ các chương trình, dự án tương tự;

- Các hoạt động phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Chương trình tập huấn kiến thức pháp luật kinh doanh, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đôi khi nội dung còn trùng lặp so với các hoạt động khác đã thực hiện.

- Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự hiệu quả; một số cơ quan, tổ chức còn lúng túng trong việc xác định mục tiêu, yêu cầu cũng như kinh nghiệm để triển khai các hoạt động.

2. Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ các nguyên nhân cơ bản sau:

2.1. Nguyên nhân chủ quan:

- Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu làm việc kiêm nhiệm nên không có điều kiện đầu tư thời gian thỏa đáng cho công tác này;

- Cơ sở vật chất, phương tiện dành cho hoạt động hỗ trợ pháp lý chưa đáp ứng được yêu cầu, chế độ thù lao chưa thực sự khuyến khích và phát huy được tiềm năng của cán bộ trong công tác hỗ trợ pháp lý; kinh phí dành cho hoạt động này khá hạn hẹp nên các hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Định mức kinh phí đối với một số hoạt động còn thấp dẫn đến khó khăn trong triển khai, nhiều địa phương chưa bố trí được kinh phí để phối hợp tổ chức các hoạt động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2.2. Nguyên nhân khách quan:

- Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đại bộ phận chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng pháp luật để phòng, chống rủi ro trong kinh doanh, vì vậy, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gặp phải rào cản vô hình trong nhận thức, khó khăn trong phối hợp triển khai.
- Kính tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp, cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa được hoàn thiện.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phát huy hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, tổ chức trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của Chương trình lồng ghép các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do các Bộ, ngành địa phương ban hành và thực hiện năm 2016 để tăng cường hiệu quả các hoạt động của Chương trình.

2. Nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tại các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thuộc các Dự án của Chương trình gồm:

- Duy trì và phát triển mạnh mẽ Mục thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
- Thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam;

- Tổ chức các hội nghị đối thoại về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
- Thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương;

4. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình 585.
5. Rà soát thay thế, bổ sung Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chương trình 585.

6. Nghiên cứu phương án rà soát, củng cố hoạt động Ban Quản lý Chương trình 585 theo hướng hoàn thiện, phát huy hiệu quả các hoạt động hoặc đề xuất thành lập Ban Quản lý Chương trình 585 theo hướng độc lập, có con dấu, tài khoản riêng và có cách nhân sự chuyên trách cấp Lãnh đạo Vụ phụ trách giúp Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ Tư pháp triển khai thống nhất, hiệu quả các hoạt động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình 585, kính trình Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

Các tài liệu kèm theo:

Phụ lục 1: Danh mục tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp:
Phụ lục 2: Danh mục tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Phụ lục 3: Danh mục xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Phụ lục 4: Danh mục thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Phụ lục 5: Giao diện Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp.
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	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng   năm 2017


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 

giai đoạn 2015-2020


Kính gửi: - Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

                       - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu;

                              - Ban Chỉ đạo Chương trình 585.

Ngày 05/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 - 2014 (sau đây gọi là Chương trình 585). Chương trình 585 là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, phòng chống rủi ro pháp lý; tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Quyết định số 585/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn quốc. Qua giai đoạn 2010-2014 triển khai thực hiện, Chương trình 585 đã đạt được những kết quả nhất định, được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Trên cơ sở đó, ngày 28/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2139/QĐ-TTg về việc gia hạn tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Đây là giai đoạn nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí cấp cho các hoạt động của Chương trình trong giới hạn định mức, tuy nhiên, trên cơ sở Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017, Chương trình 585 đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cả nước và đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tại các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Ban Quản lý Chương trình 585 xin báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Chương trình 585 năm 2017 như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2017

1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 585 trên từng hoạt động cụ thể
1.1. Khảo sát, đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam, Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP) là văn bản pháp luật quan trọng để triển khai các hoạt đông hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành và của các Bộ, ngành và địa phương.  Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như việc đã triển khai đồng bộ trên toàn quốc các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa phát huy hết hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của các doanh nghiệp, xứng đáng với vị trí, vai trò công tác hỗ trợ pháp lý trong cộng đồng doanh nghiệp. 
Nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đồng thời cụ thể hóa Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 về chế định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Điều 14; đề xuất, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2008/NĐ-CP tạo khung pháp lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc của hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò của các cơ quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, thực hiện đúng Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Ban Quản lý Chương trình 585 đã phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) đã tổ chức các hoạt động tổng kết thi hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP dưới hình thức xây dựng phiếu khảo sát và phát hành 700 phiếu khảo sát tới các cơ quan, doanh nghiệp để khảo sát về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các tọa đàm, hội nghị và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; phối hợp với Dự án hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (Dự án JICA) tổ chức tọa đàm tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG) tổ chức khảo sát tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để đánh giá thực trạng, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp
; tổng kết hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp tại các địa phương đã thực hiện, tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, các vướng mắc khó khăn và đề xuất kiến nghị hoàn thiện hoạt động mạng lưới tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Bình và TP. Hồ Chí Minh
. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trình Chính phủ và Báo cáo Kết quả khảo sát công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình 585 từ năm 2010 đến nay.

1.2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Năm 2017, Chương trình 585 đã giao các đơn vị là các Sở, Ban ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức thành công 32  hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, thu hút sự tham gia của trên 3.100 đại biểu  tham dự (trung bình 90 đến 120 đại biểu/01 tọa đàm). Đối tượng tham gia là các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. Nội dung các hoạt động tập trung chủ yếu vào việc góp ý xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Luật, các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực thi, áp dụng các quy quy định pháp luật như: Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp đã được kịp thời tiếp cận thông tin, cập nhật các chính sách, văn bản, các vấn đề pháp lý mang tính thời sự, kiến thức pháp luật kinh doanh, đồng thời được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các nhà quản lý, chuyên gia, góp phần phòng tránh rủi ro pháp lý, hoạch định các chiến lược đầu tư, kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, hoạt động này cũng đã thiết lập được diễn đàn trao đổi đa chiều, tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp, qua đó, có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách, khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam. 

1.3. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp
Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho Lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ, đồng thời tăng cường năng lực cho tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, năm 2017, Chương trình 585 đã tổ chức các hoạt động sau:
a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành công trên 19 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố, thu hút trên 1.900 lượt học viên, đại biểu tham dự từ các doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước tham dự (trung bình từ 90-120 đại biểu/1 lớp). Đối tượng tham dự chủ yếu là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp. Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật về thuế, kế toán, pháp luật về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, pháp luật về kinh doanh bất động sản, đầu tư, các quy định mới của Bộ luật dân sự 2015, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi năm 2016) Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng... các quy định về các Hiệp định Thương mại. 

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Năm 2017, Chương trình 585 đã tổ chức thành công 16 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ pháp chế, người phụ trách công tác pháp luật, cán bộ các phòng ban của các doanh nghiệp trên cả nước tham dự (trung bình 120 người tham dự/01 lớp). Ngoài cán bộ pháp chế còn có các luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự. Các lớp bồi dưỡng này đã cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong công tác pháp chế doanh nghiệp đối với các cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành và địa phương, qua đó, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp doanh nghiệp có đội ngũ tư vấn pháp luật, cố vấn pháp lý có thêm những kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo doanh nghiệp giao. 

Ngoài ra, trên cơ sở những kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước, trong đó nêu những nội dung liên quan đến các kỹ năng như: Kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng trong kinh doanh; kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. 

c) Tổ chức tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã tổ chức thành công trên 5 tọa đàm và 11 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành, thu hút trên 1.600 lượt đại biểu tham dự (trung bình 100 đại biểu/01 lớp). Đối tượng tham dự là đại diện cho các Bộ, ngành và Sở, ban ngành địa phương tham dự. Nội dung tập trung vào giải quyết các vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các tài liệu bồi dưỡng được thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn, phát cho doanh nghiệp, đây được coi như những cuốn cẩm nang theo từng lĩnh vực để cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn. 

1.4. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam 

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Năm 2017, Chương trình 585 đã xây dựng, phát sóng hàng tuần 208 số chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 42 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật kinh doanh hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, Chương trình đã cung cấp thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp thường gặp, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Tại Chương trình, các chuyên gia đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam.
Đây là Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp đầu tiên được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp, điều này đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp. Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, thực sự đã tạo ra điểm nhấn tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 585.

(Xin xem Phụ lục 1: Danh mục xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam năm 2017).

1.5. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Với mục tiêu hình thành hệ thống tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; xây dựng giải pháp tổng thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương án tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương này, tính đến tháng 12/2017, Chương trình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, thiết lập và duy trì được 31 đầu mối triển khai hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Bình Định, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Kiên Giang, Hà Nam, Bắc Giang, Đà Nẵng, Long An, Gia Lai, Quảng Ninh...

Việc triển khai mạng lưới tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong năm 2017 đã giúp tư vấn cho 900 lượt doanh nghiệp thông qua hỏi đáp, trả lời tư vấn bằng vẳn bản, giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật.
Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động của mạng lưới được chia theo 03 cấp: (1) Ban Quản lý Chương trình; (2) cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm đầu mối đại diện tại các địa phương, (3) đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để trực tiếp triển khai các hoạt động của mạng lưới. Thông qua các hình thức tư vấn pháp luật cụ thể: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, điện thoại, các doanh nghiệp đã được tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam. 

1.6. Hoạt động xây dựng Mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp

Năm 2017, Chương trình 585 đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng và đưa vào vận hành thường xuyên, liên tục chuyên mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp (địa chỉ: http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/home.aspx) với các nội dung chính như sau:

- Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp: Cập nhật thường xuyên, có hệ thống các chính sách, văn bản pháp quy bao gồm các văn bản: văn bản luật, văn bản dưới luật (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư... ); liên kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có ở các trang thông tin khác làm nguồn dữ liệu; phân loại hệ thống văn bản pháp quy theo từng lĩnh vực chuyên môn: thuế, hải quan, doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, cạnh tranh, thương mại quốc tế,… các điều ước, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; các chính sách thương mại, thuế quan, các thiết chế quốc tế; các quy định trong thương mại quốc tế;
- Diễn đàn pháp luật kinh doanh: trao đổi về các lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn liên quan tới pháp luật kinh doanh; các đối tượng có thể trao đổi với Ban Quản trị diễn đàn (admin) hoặc trực tiếp trao đổi với nhau thông qua hệ thống kiểm soát của các Mod; trao đổi, giải đáp các vấn đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp (Module này có thể được tích hợp vào Module diễn đàn hoặc tách thành Module riêng ngoài giao diện chính nhằm giải đáp vướng mắc, trao đổi những vấn đề về pháp luật kinh doanh); hỗ trợ pháp luật trực tuyến: sử dụng các công cụ như: hotline, qua các công cụ chat trực tuyến (skype, yahoo, MSN, Gtalk, …), xây dựng hệ thống trả lời email tự động; tích hợp với cơ sở dữ liệu hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành khác có liên quan (các tổ chức đại diện doanh nghiệp; Văn phòng luật sư, Công ty luật,…)
- Nội dung các hoạt động của các Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp gồm: thông tin và đăng tải kết quả công khai các ấn phẩm, chương trình (video, phóng sự, các bài giảng, tài liệu…) về các hoạt động như xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, hoạt động tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp...
1.7. Về mặt tài chính Chương trình 585

Việc sử dụng ngân sách của Chương trình được Ban Quản lý Chương trình chỉ đạo chặt chẽ trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp định mức chi tiêu của Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Năm 2017, trên cơ sở thông báo của Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585 lập dự toán ngân sách gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt, Ban Quản lý Chương trình lập phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình đối với từng hoạt động. Việc thực hiện ngân sách của Chương trình bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Đánh giá chung về kết quả triển khai thực hiện Chương trình
Ngày 05/7/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1869/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình gồm 14 thành viên do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban
. Để có cơ sở pháp lý, các điều kiện, công cụ cần thiết triển khai các hoạt động đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành, giám sát hoạt động như: Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, thực hiện các hoạt động của Chương trình; quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; đề cương tổ chức các hoạt động cụ thể; kế hoạch tổng thể giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 của Chương trình. 

Năm 2017, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc, trong đó, đã tập trung tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Đắk Lắk, Cần Thơ, Đồng Nai ….và một số tỉnh được lựa chọn theo đặc thù vùng, miền trên cơ sở kết quả khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp. Một số hoạt động được triển khai đã gây được tiếng vang, nhận được phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, báo chí và đặc biệt là từ chính cộng đồng doanh nghiệp, đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Chương trình 585 như: Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); hoạt động xây dựng, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại một số địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; hoạt động tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Có thể nói, năm 2017, Chương trình 585 đã đạt được một số kết quả như sau:
Thứ nhất, tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để điều chỉnh và triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sát với nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp; việc triển khai Chương trình cơ bản bám sát các mục tiêu, nội dung, tiến độ, kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; thiết lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật của doanh nghiệp; doanh nghiệp được tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật, được hỗ trợ tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp doanh nghiệp phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo vị thế không chỉ trên thị trường nội địa mà còn từng bước hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới
;

Thứ hai, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Chương trình 585 đánh dấu bước đột phá trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc phối hợp liên ngành triển khai thực hiện bước đầu đạt được kết quả tích cực
; tận dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp;

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 năm 2017 đã tạo được hiệu ứng tích cực, cơ sở pháp lý, chính sách thuận lợi, tiền đề quan trọng để các Bộ, ngành
, địa phương
, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp xây dựng, ban hành các chương trình, dự án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng pháp luật và chủ trương chính sách của Nhà nước.
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Mặc dù Ban Chỉ đạo Chương trình đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên các hoạt động, tuy nhiên, việc triển khai một số hoạt động còn chậm, có hoạt động chưa được hoàn thành theo đúng tiến độ (một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đối thoại), một số hoạt động đã được đầu tư triển khai nhưng hiệu quả chưa cao; một số hoạt động còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa tận dụng, phát huy được nguồn lực từ các chương trình, dự án tương tự;

- Các hoạt động phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Chương trình tập huấn kiến thức pháp luật kinh doanh, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đôi khi nội dung còn trùng lặp so với các hoạt động khác đã thực hiện từ năm 2012 đến nay (đã triển khai 6 năm).

- Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự hiệu quả; một số cơ quan, tổ chức do liên tục thay đổi nhân sự làm công tác này nên lúng túng trong việc xác định mục tiêu, yêu cầu cũng như kinh nghiệm để triển khai các hoạt động.

3.2. Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ các nguyên nhân cơ bản sau:

3.2.1. Nguyên nhân chủ quan:

- Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu làm việc kiêm nhiệm (kể cả cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đang công tác ở Bộ Tư pháp, đơn vị giúp Chính phủ quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc) nên không có điều kiện đầu tư thời gian thỏa đáng cho công tác này;

- Cơ sở vật chất, phương tiện dành cho hoạt động hỗ trợ pháp lý chưa đáp ứng được yêu cầu, chế độ thù lao chưa thực sự khuyến khích và phát huy được tiềm năng của cán bộ trong công tác hỗ trợ pháp lý; kinh phí dành cho hoạt động này khá hạn hẹp nên các hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Định mức kinh phí đối với một số hoạt động còn thấp dẫn đến khó khăn trong triển khai, đến năm 2017 nhưng nhiều địa phương chưa bố trí thỏa đáng kinh phí để phối hợp tổ chức các hoạt động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3.2.2. Nguyên nhân khách quan:

- Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đại bộ phận chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng pháp luật để phòng, chống rủi ro trong kinh doanh, vì vậy, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gặp phải rào cản vô hình trong nhận thức, khó khăn trong phối hợp triển khai.
- Kinh tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp, cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp mới được quy định trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (Điều 14 quy định về chế định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp) chưa được hoàn thiện.

- Một số đơn vị thực hiện chưa tuân thủ đúng quy định, nội dung của hợp đồng như thời hạn gửi hồ sơ quá muộn, không đúng yêu cầu của hợp đồng giao việc gây khó khăn trong quá trình phê duyệt hoạt động; không đưa thông tin Chương trình 585 lên phông chữ, maket Chương trình; gửi hồ sơ muộn, thiếu gây khó khăn trong quá trình nghiệm thu, thanh lý hoạt động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phát huy hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, tổ chức trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của Chương trình lồng ghép các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp do các Bộ, ngành địa phương ban hành và thực hiện năm 2017 để tăng cường hiệu quả các hoạt động của Chương trình trong năm 2018, định hướng các hoạt động đến năm 2020 và sau năm 2020 (chuẩn bị cho tổng kết giai đoạn 2 năm 2015-2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hoạt động sau năm 2020).

2. Nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tại các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thuộc các Dự án của Chương trình trong năm 2018 gồm:

- Duy trì và phát triển mạnh mẽ Mục thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
- Thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam;

- Tổ chức các hội nghị đối thoại về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
- Thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương.

(Xin xem Phụ lục 2: Dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020).

4. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình 585.
5. Rà soát thay thế, bổ sung Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chương trình 585 và củng cố, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chương trình.

6. Nghiên cứu phương án rà soát, củng cố hoạt động Ban Quản lý Chương trình 585 theo hướng hoàn thiện, phát huy hiệu quả các hoạt động giúp Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ Tư pháp triển khai thống nhất, hiệu quả các hoạt động.

7. Rà soát các nội dung Chương trình 585 cho phù hợp, khả thi với nhu cầu doanh nghiệp; thực hiện kỹ việc lựa chọn đơn vị triển khai các hoạt động năm 2018. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình 585, kính trình Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.
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Hà Nội, ngày      tháng 12  năm 2018


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 
giai đoạn 2015-2020


Ngày 28/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2139/QĐ-TTg về việc gia hạn tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), Chương trình 585 là Chương trình liên ngành đầu tiên trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, phòng chống rủi ro pháp lý; tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Tư pháp là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn quốc. Năm 2018, năm thứ 4 triển khai các hoạt động giai đoạn năm 2015-2020 của Chương trình liên ngành, Chương trình 585 đã đạt được những kết quả nhất định, được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Đây là giai đoạn nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí cấp cho các hoạt động của Chương trình trong giới hạn định mức, tuy nhiên, trên cơ sở Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018, Chương trình 585 đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cả nước và đã tạo được dấu ấn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tại các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Ban Quản lý Chương trình 585 xin báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 585 năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 585 trên từng hoạt động cụ thể
1.1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Năm 2018, Chương trình 585 đã giao các đơn vị là các Sở, Ban ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức thành công 41 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tổ chức tại 26 địa phương trên cả nước, thu hút sự tham gia của trên 2.800 đại biểu tham dự (trung bình từ 70 đến 100 đại biểu/01 tọa đàm). Đối tượng tham gia là các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. Nội dung các hoạt động tập trung chủ yếu vào việc góp ý xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Luật, các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực thi, áp dụng các quy quy định pháp luật như: Bộ luật dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp đã được kịp thời tiếp cận thông tin, cập nhật các chính sách, văn bản, các vấn đề pháp lý mang tính thời sự, kiến thức pháp luật kinh doanh, đồng thời được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các nhà quản lý, chuyên gia, góp phần phòng tránh rủi ro pháp lý, hoạch định các chiến lược đầu tư, kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, hoạt động này cũng đã thiết lập được diễn đàn trao đổi đa chiều, tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp, qua đó, có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách, khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam. 

1.2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp
Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho Lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ, đồng thời tăng cường năng lực cho tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, năm 2018, Chương trình 585 đã tổ chức các hoạt động sau:
a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành công 19 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước thu hút gần 1800 đại biểu tham dự (với số lượng đại biểu tham dự trung bình từ 70 đến 100 người/1 lớp). Đối tượng tham dự chủ yếu là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp. Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật về thuế, kế toán, pháp luật về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, pháp luật về kinh doanh bất động sản, đầu tư. 

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Năm 2018, Chương trình 585 đã tổ chức thành công 13 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước thu hút gần 1000 cán bộ pháp chế, người làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp tham dự (với sự tham gia trung bình từ 70-100 đại biểu/1 lớp). Các lớp bồi dưỡng này đã cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong công tác pháp chế doanh nghiệp đối với các cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành và địa phương, qua đó, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp doanh nghiệp có đội ngũ tư vấn pháp luật, cố vấn pháp lý có thêm những kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo doanh nghiệp giao. 

Ngoài ra, trên cơ sở những kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước, trong đó nêu những nội dung liên quan đến các kỹ năng như: Kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng trong kinh doanh; kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. 

c) Tổ chức tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã tổ chức thành công 04 tọa đàm và 15 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành, thu hút gần 1800 đại biểu tham dự là đại diện cho các Bộ, ngành và Sở, ban ngành địa phương tham dự (với số lượng đại biểu tham dự trung bình từ 70-100 đại biểu/1 lớp). Nội dung tập trung vào giải quyết các vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các tài liệu bồi dưỡng được thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn, phát cho doanh nghiệp, đây được coi như những cuốn cẩm nang theo từng lĩnh vực để cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn. 

(Xin xem Phụ lục 1: tổng hợp các hoạt động hội nghị đối thoai, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2018).
1.3. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam 

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Năm 2018, Chương trình 585 đã xây dựng, phát sóng hàng tuần 218 số chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’  trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 44 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật kinh doanh hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, Chương trình đã cung cấp thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp thường gặp, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Tại Chương trình, các chuyên gia đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành trong đó tập trung vào Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các chính sách pháp luật về thuế, tài chính; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.
Đây là Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp, điều này đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp. Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, thực sự đã tạo ra điểm nhấn tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 585.

(Xin xem Phụ lục 2: Danh mục xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam năm 2018).

1.4. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Với mục tiêu hình thành hệ thống tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; xây dựng giải pháp tổng thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương án tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương này, tính đến tháng 12/2018, Chương trình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, thiết lập và duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật tại 29 địa phương (Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đắk - Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Ninh Bình, Hậu Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh) trong đó có 06 địa phương triển khai Chương trình tư vấn pháp luật trên truyền hình gồm: Thanh Hóa, Bình Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nam.  Hoạt động được thực hiện bởi 05 đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

Việc triển khai mạng lưới tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong năm 2018 đã giúp tư vấn cho 900 lượt doanh nghiệp thông qua hỏi đáp, trả lời tư vấn bằng vẳn bản, giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật.

Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động của mạng lưới được chia theo 03 cấp: (1) Ban Quản lý Chương trình; (2) cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm đầu mối đại diện tại các địa phương, (3) đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để trực tiếp triển khai các hoạt động của mạng lưới. Thông qua các hình thức tư vấn pháp luật cụ thể: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, điện thoại, các doanh nghiệp đã được tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam. 

1.5. Hoạt động xây dựng Mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp

Năm 2018, Chương trình 585 đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xây dựng và đưa vào vận hành thường xuyên, liên tục chuyên mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin của Bộ Tư pháp (địa chỉ: http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/home.aspx) với các nội dung chính như sau:

- Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp: Cập nhật thường xuyên, có hệ thống các chính sách, văn bản pháp quy bao gồm các văn bản: văn bản luật, văn bản dưới luật (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư... ); liên kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có ở các trang thông tin khác làm nguồn dữ liệu; phân loại hệ thống văn bản pháp quy theo từng lĩnh vực chuyên môn: thuế, hải quan, doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, cạnh tranh, thương mại quốc tế,… các điều ước, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; các chính sách thương mại, thuế quan, các thiết chế quốc tế; các quy định trong thương mại quốc tế;
- Diễn đàn pháp luật kinh doanh: trao đổi về các lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn liên quan tới pháp luật kinh doanh; các đối tượng có thể trao đổi với Ban Quản trị diễn đàn (admin) hoặc trực tiếp trao đổi với nhau thông qua hệ thống kiểm soát của các Mod; trao đổi, giải đáp các vấn đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp (Module này có thể được tích hợp vào Module diễn đàn hoặc tách thành Module riêng ngoài giao diện chính nhằm giải đáp vướng mắc, trao đổi những vấn đề về pháp luật kinh doanh); hỗ trợ pháp luật trực tuyến: sử dụng các công cụ như: hotline, qua các công cụ chat trực tuyến (skype, yahoo, MSN, Gtalk, …), xây dựng hệ thống trả lời email tự động; tích hợp với cơ sở dữ liệu hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành khác có liên quan (các tổ chức đại diện doanh nghiệp; Văn phòng luật sư, Công ty luật,…)
- Nội dung các hoạt động của các Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp gồm: thông tin và đăng tải kết quả công khai các ấn phẩm, chương trình (video, phóng sự, các bài giảng, tài liệu…) về các hoạt động như xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, hoạt động tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp...
1.6. Các hoạt động do Ban Quản lý Chương trình chủ trì thực hiện

Năm 2018, ngoài các hoạt động giao các đơn vị triển khai trên cả nước, Ban Quản lý Chương trình 585 còn chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành tổ chức các hoạt động điểm về Hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng, tăng cường năng lực cụ thể như sau:

Tổ chức các Hội nghị đối thoại về vướng mắc bất cập của quy định pháp luật về hợp đồng, vướng mắt bất cập trong giải quyết tranh chấp hợp đồng và hướng hoàn thiện; các vướng mắc, bất cập trong quản lý tiền ảo và kiến nghị xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý quản lý tiền ảo; lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các vướng mắc của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ, tỉnh Điện Biên, Quảng Bình, TP.Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa.

Các nội dung do Ban Quản lý Chương trình tổ chức thu hút được sự tham dự của các bộ, sở, ban ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các luật sư, luật gia, các doanh nghiệp và nhận được nhiều ý kiến góp ý thiết thực góp phần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành liên quan.

1.7. Về mặt tài chính Chương trình 585

Việc sử dụng ngân sách của Chương trình được Ban Quản lý Chương trình chỉ đạo chặt chẽ trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp định mức chi tiêu của Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Năm 2018, trên cơ sở thông báo của Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585 lập dự toán ngân sách gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt, Ban Quản lý Chương trình lập phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình đối với từng hoạt động. Việc thực hiện ngân sách của Chương trình bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Đánh giá chung về kết quả triển khai thực hiện Chương trình
Để có cơ sở pháp lý, các điều kiện, công cụ cần thiết triển khai các hoạt động đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành, giám sát hoạt động theo Quy chế quản lý, thực hiện các hoạt động của Chương trình; quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; đề cương tổ chức các hoạt động cụ thể; kế hoạch hoạt động năm 2018 của Chương trình. 

Năm 2018, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc, trong đó, đã tập trung tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Nam Định, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Bình, … và một số tỉnh được lựa chọn theo đặc thù vùng, miền trên cơ sở kết quả khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp thực hiện cuối năm 2017. Một số hoạt động được triển khai đã gây được tiếng vang, nhận được phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, báo chí và đặc biệt là từ chính cộng đồng doanh nghiệp, đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Chương trình 585 như: Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); hoạt động xây dựng, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại một số địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; hoạt động tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Có thể nói, năm 2018, Chương trình 585 đã đạt được một số kết quả như sau:
Thứ nhất, việc triển khai Chương trình cơ bản bám sát các mục tiêu, nội dung, tiến độ, kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; thiết lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật của doanh nghiệp; doanh nghiệp được tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật, được hỗ trợ tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp doanh nghiệp phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo vị thế không chỉ trên thị trường nội địa mà còn từng bước hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới
;

Thứ hai, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Chương trình 585 đánh dấu bước đột phá trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc phối hợp liên ngành triển khai thực hiện bước đầu đạt được kết quả tích cực
; tận dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp;

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 năm 2018 đã tạo được hiệu ứng tích cực, cơ sở pháp lý, chính sách thuận lợi, tiền đề quan trọng để các Bộ, ngành
, địa phương
, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp xây dựng, ban hành các chương trình, dự án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng pháp luật và chủ trương chính sách của Nhà nước.
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Mặc dù Ban Chỉ đạo Chương trình đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên các hoạt động, tuy nhiên, việc triển khai một số hoạt động còn chậm, có hoạt động chưa được hoàn thành theo đúng tiến độ (một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đối thoại), một số hoạt động đã được đầu tư triển khai nhưng hiệu quả chưa cao; một số hoạt động còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa tận dụng, phát huy được nguồn lực từ các chương trình, dự án tương tự;

- Các hoạt động phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Chương trình tập huấn kiến thức pháp luật kinh doanh, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đôi khi nội dung còn trùng lặp so với các hoạt động khác đã thực hiện từ năm 2012 đến nay.

- Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; một số cơ quan, tổ chức do liên tục thay đổi nhân sự làm công tác này nên lúng túng trong việc xác định mục tiêu, yêu cầu cũng như kinh nghiệm để triển khai các hoạt động.

3.2. Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ các nguyên nhân cơ bản sau:

3.2.1. Nguyên nhân chủ quan:

- Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu làm việc kiêm nhiệm (kể cả cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đang công tác ở Bộ Tư pháp, đơn vị giúp Chính phủ quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc) nên không có điều kiện đầu tư thời gian thỏa đáng cho công tác này;

- Cơ sở vật chất, phương tiện dành cho hoạt động hỗ trợ pháp lý chưa đáp ứng được yêu cầu, chế độ thù lao chưa thực sự khuyến khích và phát huy được tiềm năng của cán bộ trong công tác hỗ trợ pháp lý; kinh phí dành cho hoạt động này khá hạn hẹp nên các hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Định mức kinh phí đối với một số hoạt động còn thấp dẫn đến khó khăn trong triển khai, đến năm 2018 nhưng nhiều địa phương chưa bố trí thỏa đáng kinh phí để phối hợp tổ chức các hoạt động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
3.2.2. Nguyên nhân khách quan:

- Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đại bộ phận chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng pháp luật để phòng, chống rủi ro trong kinh doanh, vì vậy, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gặp phải rào cản vô hình trong nhận thức, khó khăn trong phối hợp triển khai.
- Kinh tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp, cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp mới được quy định trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (Điều 14 quy định về chế định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp) chưa được hoàn thiện.

- Một số đơn vị thực hiện chưa tuân thủ đúng quy định, nội dung của hợp đồng như thời hạn gửi hồ sơ quá muộn, không đúng yêu cầu của hợp đồng giao việc gây khó khăn trong quá trình phê duyệt hoạt động; không đưa thông tin Chương trình 585 lên phông chữ, maket Chương trình; gửi hồ sơ muộn, thiếu gây khó khăn trong quá trình nghiệm thu, thanh lý hoạt động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phát huy hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, tổ chức trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của Chương trình lồng ghép các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp do các Bộ, ngành địa phương ban hành và thực hiện năm 2018 để tăng cường hiệu quả các hoạt động của Chương trình trong năm 2019, định hướng các hoạt động đến năm 2020 và sau năm 2020 (chuẩn bị cho tổng kết giai đoạn 2 năm 2015-2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hoạt động sau năm 2020).

2. Nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tại các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thuộc các Dự án của Chương trình trong năm 2019 trong đó tập trung triển khai dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Chính phủ ban hành (dự kiến Quý I/2019); phối hợp Bộ Tài chính trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các dự án của Chương trình có trọng tâm, trọng điểm như nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; áp dụng mô hình kinh doanh mới như sử dụng công nghệ chuỗi khối (block chain), kinh tế chia sẻ… thông qua việc triển khai các hoạt động cụ thể của Chương trình gồm:

- Duy trì và phát triển mạnh mẽ Mục thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
- Thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam;

- Tổ chức các hội nghị đối thoại về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
- Thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương.

(Xin xem Phụ lục 3: Dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch năm 2019 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020).

4. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình 585.
5. Nghiên cứu phương án rà soát, củng cố hoạt động Ban Quản lý Chương trình 585 theo hướng hoàn thiện, phát huy hiệu quả các hoạt động giúp Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ Tư pháp triển khai thống nhất, hiệu quả các hoạt động.

6. Rà soát các nội dung Chương trình 585 cho phù hợp, khả thi với nhu cầu doanh nghiệp; thực hiện kỹ việc lựa chọn đơn vị triển khai các hoạt động năm 2019. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Chương trình 585, kính trình Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

Các tài liệu kèm theo:

Phụ lục số 01: Tổng hợp các hoạt động hội nghị đối thoai, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2018.
Phụ lục số 02:  Danh mục xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Phụ lục số 03: Dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.
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                                                         BÁO CÁO

Kết quả thực hiện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

                                                 giai đoạn 2015-2020



Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585)
 với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, phòng chống rủi ro pháp lý; tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Tư pháp là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động của Chương trình 585. Cụ thể kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019
1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 585 trên từng hoạt động cụ thể

1.1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã giao các đơn vị là các Sở, Ban ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức thành công 38 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tổ chức tại 23 địa phương trên cả nước, thu hút sự tham gia của trên 2.700 đại biểu tham dự (trung bình từ 70 đến 100 đại biểu/01 tọa đàm). Giảm 03 hội thảo, tọa đàm so với năm 2018 nhưng tăng 03 địa phương so với năm 2018, số lượng đại biểu vẫn đảm bảo theo yêu cầu:

	Năm 2018
	41 Hội thảo, tọa đàm
	26 địa phương
	Trên 2.800 đại biểu 

	Năm 2019
	38 Hội thảo, tọa đàm
	23 địa phương
	Trên 2.700 đại biểu 


Đối tượng tham gia năm 2019 tập trung là các chủ sở hữu doanh nghiệp, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp. Nội dung các hoạt động tập trung chủ yếu vào việc tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; đề xuất các vấn đề liên quan đến triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP); trao đổi về những bất cập, khó khăn và giải pháp pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao như blockchain, kinh tế chia sẻ. Ngoài ra, hội nghị đối thoại, tọa đàm còn trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như pháp luật lao động, hải quan, ngân hàng, thuế và bảo hiểm xã hội, cạnh tranh, pháp luật lao động, hợp đồng, quyền tài sản, bảo vệ quyền tài sản, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, tiền ảo, các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.... Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp đã được kịp thời tiếp cận thông tin, cập nhật các chính sách, văn bản, các vấn đề pháp lý mang tính thời sự, kiến thức pháp luật kinh doanh, đồng thời được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các nhà quản lý, chuyên gia, góp phần phòng tránh rủi ro pháp lý, hoạch định các chiến lược đầu tư, kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, hoạt động này cũng đã thiết lập được diễn đàn trao đổi đa chiều, tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp, qua đó, có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện chính sách, khắc phục bất cập trong hệ thống pháp luật kinh doanh của Việt Nam (Chi tiết xin xem Phụ lục số 01 đính kèm).

1.2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho Lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ, đồng thời tăng cường năng lực cho tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, năm 2019, Chương trình 585 đã tổ chức các hoạt động sau:
a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành công 19 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước thu hút gần 1.800 đại biểu tham dự (với số lượng đại biểu tham dự trung bình từ 70 đến 100 người/1 lớp). Kết quả tương đương số lượng đã thực hiện năm 2018 của Chương trình:

	Năm 2018
	19 lớp bồi dưỡng
	17 địa phương
	Trên 1.800 đại biểu 

	Năm 2019
	19 lớp bồi dưỡng
	17 địa phương
	Gần 1.800 đại biểu 


Đối tượng tham dự chủ yếu là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các phòng ban, cán bộ pháp chế, kế toán doanh nghiệp. Năm 2019, các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: pháp luật về quản trị doanh nghiệp, hệ thống pháp luật hợp đồng, lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật về thuế, kế toán, pháp luật về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, pháp luật về kinh doanh bất động sản, đầu tư; triển khai cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Chương trình 585 đã giao 9 đơn vị tổ chức thành công 10 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước thu hút gần 1.000 cán bộ pháp chế, người làm công tác pháp luật tại doanh nghiệp tham dự (với sự tham gia trung bình từ 70-100 đại biểu/1 lớp). Các lớp bồi dưỡng này đã cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong công tác pháp chế doanh nghiệp đối với các cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành và địa phương, qua đó, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp doanh nghiệp có đội ngũ tư vấn pháp luật, cố vấn pháp lý có thêm những kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo doanh nghiệp giao. Kết quả thực hiện năm 2019 giảm 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhưng vẫn tổ chức tại 10 địa phương và đảm bảo số lượng đại biểu tham dự tại mỗi lớp tổ chức:

	Năm 2018
	13 lớp bồi dưỡng
	10 địa phương
	Trên 1.200 đại biểu 

	Năm 2019
	10 lớp bồi dưỡng
	10 địa phương
	Gần 1.000 đại biểu 


Trên cơ sở những kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước, các lớp bồi dưỡng đã phân tích các kỹ năng, nghiệp vụ và các tình huống pháp lý cho các cán bộ pháp chế, nhất là việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động; kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng trong kinh doanh; kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. 

c) Tổ chức tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chương trình 585 đã giao các đơn vị tổ chức thành công 03 tọa đàm và 14 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 16 tỉnh, thành phố, thu hút gần 1.500 đại biểu tham dự là đại diện cho các bộ, ngành và sở, ban ngành địa phương tham dự (với số lượng đại biểu tham dự trung bình từ 60-100 đại biểu/1 lớp). Kết quả hoạt động năm 2019 giảm 01 tọa đàm, 01 lớp bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

	Năm 2018
	04 tọa đàm, 

15 lớp bồi dưỡng
	16 địa phương
	Gần 1.600 đại biểu 

	Năm 2019
	03 tọa đàm, 

14 lớp bồi dưỡng
	16 địa phương
	Gần 1.500 đại biểu 


Nội dung các hoạt động tăng cường năm lực năm 2019 tập trung vào giải quyết các vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các tài liệu bồi dưỡng được thẩm định, phê duyệt trước khi in ấn, phát cho doanh nghiệp, đây được coi như những cuốn cẩm nang theo từng lĩnh vực để cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham khảo, áp dụng trong thực tiễn. 

d) Tổ chức các chương trình tập huấn trực tuyến pháp luật cho các doanh nghiệp

Năm 2019, Ban Quản lý Chương trình 585 đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc xây dựng 18 clip chương trình tập huấn trực tuyến cho các doanh nghiệp với thời lượng 10-15 phút/1 chương trình nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản cần thiết cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tránh được các sai sót thường gặp trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
. Các clip được phát sóng trên kênh youtube để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cập nhật được rộng rãi, hiệu quả. Các nội dung tập huấn tập trực tuyến tập trung vào các nội dung: kỹ năng ký kết, soạn thảo văn bản hợp đồng; kỹ năng sử dụng các mẫu hợp đồng trong giao kết hợp đồng; kỹ năng làm thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng; kỹ năng thực hiện hợp đồng và các vi phạm thường gặp, tranh chấp hợp đồng và các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng; lưu ý khi khi giải quyết tranh chấp hợp đồng, lưu ý khi ký kết, thực hiện hơp đồng với thương nhân nước ngoài; phương pháp sử dụng tập quán thương mại và quen trong hoạt động thương mại trong ký kết, thực hiện hợp đồng; kỹ năng khiếu nại hành vi vi phạm hợp đồng...

e) Biên soạn các bản tin, tài liệu về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Năm 2019, Ban Quản lý Chương trình đã xây dựng 02 bản tin, 05 tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Nhà Xuất bản tư pháp và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện. Kết quả thực hiện biên soạn các bản tin, tài liệu về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 giảm 02 bản tin nhưng tăng 05 tài liệu so với năm 2018:

	Năm 2018
	04 số bản tin
	Do 02 đơn vị thực hiện, phát hành toàn quốc
	Mỗi bản tin, tài liệu in thành 1500 bản in/bản tin, tài liệu 

	Năm 2019
	02 bản tin, 05 tài liệu
	Do 02 đơn vị thực hiện, phát hành toàn quốc
	Mỗi bản tin, tài liệu in thành 1500 bản in/bản tin, tài liệu 


Các ấn phẩm bản tin, tài liệu được được in ấn và phát hành miễn phí năm 2019 tới các cơ quan, tổ chức có chức năng hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp trên cả nước với các nội dung chính về: các bản án, quyết định của tòa án; phát quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; Những điểm mới của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008); hướng dẫn chi tiết quy trình và các mẫu kê khai trong thủ tục thành lập của doanh nghiệp...(Chi tiết xin xem Phụ lục số 02 đính kèm).                                                        

1.3. Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam 

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Năm 2019, Chương trình 585 đã xây dựng, phát sóng hàng tuần 218 số chuyên đề ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV) và 44 chương trình ‘Kinh doanh và pháp luật’ trên Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2). Kết quả xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam năm 2019 tương đương năm 2018: 

	Năm 2018
	44 VTV và 218 VOV
	Phát sóng toàn quốc

	Năm 2019
	44 VTV và 218 VOV
	Phát sóng toàn quốc


Năm 2019, Chương trình đã cung cấp các thông tin pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền những thay đổi của pháp luật kinh doanh hiện hành, phân tích tác động của sự thay đổi pháp luật đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, Chương trình đã cung cấp thực tiễn pháp lý trong kinh doanh (dưới hình thức phóng sự, phân tích của chuyên gia), những vướng mắc pháp lý doanh nghiệp thường gặp, cảnh báo những rủi ro pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ các quy định pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, các chuyên gia đã phân tích những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành trong đó tập trung vào Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các chính sách pháp luật về thuế, tài chính; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Đây là Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, định kỳ hàng ngày trên Đài tiếng nói Việt Nam với phạm vi phủ sóng toàn quốc trong một khung thời gian phù hợp, điều này đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ, áp dụng pháp luật của người quản lý doanh nghiệp. Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, thực sự đã tạo ra điểm nhấn tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 585 (Chi tiết xin xem Phụ lục số 03 đính kèm).

1.4. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Với mục tiêu hình thành hệ thống tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; xây dựng giải pháp tổng thể về cơ chế, chính sách hỗ trợ, phương án tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương này, tính đến tháng 12/2019, Chương trình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật tại 30 địa phương (Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, Long An, Kiên Giang, Ninh Bình, Hậu Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình…) trong đó có 09 địa phương triển khai Chương trình tư vấn pháp luật trên truyền hình gồm: Thanh Hóa, Bình Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nam, Bình Thuận, Cần Thơ, Khánh Hòa. Hoạt động được thực hiện bởi 05 đơn vị: Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Việc triển khai mạng lưới tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong năm 2019 đã giúp tư vấn cho 900 lượt doanh nghiệp thông qua hỏi đáp, trả lời tư vấn bằng văn bản, giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực thi pháp luật.

Kết quả thực hiện thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2019 tăng 04 địa phương so với năm 2018, trong đó vẫn duy trì 09 địa phương triển khai mạng lưới tư vấn trên truyền hình và năm 2019 tăng 150 văn bản tư vấn vụ việc, vướng mắc pháp lý so với năm 2018:
	Năm 2018
	26 địa phương, trong đó có 09 địa phương triển khai mạng lưới tư vấn trên truyền hình
	Tư vấn bằng văn bản cho  750 vụ việc, vướng mắc pháp lý trực tiếp của doanh nghiệp

	Năm 2019
	30 địa phương, trong đó có 09 địa phương triển khai mạng lưới tư vấn trên truyền hình 
	Tư vấn bằng văn bản cho 900 vụ việc, vướng mắc pháp lý trực tiếp của doanh nghiệp


Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động của mạng lưới được chia theo 03 cấp: (1) Ban Quản lý Chương trình đóng vai trò là Ban Tổ chức, điều hành mạng lưới tại Trung ương và địa phương; (2) cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm đầu mối đại diện tại các địa phương, (3) đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để trực tiếp triển khai các hoạt động của mạng lưới. Thông qua các hình thức tư vấn pháp luật cụ thể: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, điện thoại, các doanh nghiệp đã được tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam (Chi tiết xin xem Phụ lục số 04 đính kèm).
1.5. Hoạt động của Mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

Chương trình 585 đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp thực hiện nâng cấp, bổ sung giao diện mới của Mục thông tin và cập nhật thường xuyên liên tục các tin bài trên Mục trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (địa chỉ: http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/home.aspx) với các nội dung chính như: Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp: Cập nhật thường xuyên, có hệ thống các chính sách, văn bản pháp quy bao gồm các văn bản: văn bản luật, văn bản dưới luật (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư... ); liên kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có ở các trang thông tin khác làm nguồn dữ liệu; phân loại hệ thống văn bản pháp quy theo từng lĩnh vực chuyên môn; nội dung các hoạt động của các Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp gồm: thông tin và đăng tải kết quả công khai các ấn phẩm, chương trình (video, phóng sự, các bài giảng, tài liệu…) về các hoạt động như xây dựng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp...

1.6. Các hoạt động chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình, đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020 do Ban Quản lý Chương trình chủ trì thực hiện

Năm 2019, ngoài các hoạt động giao các đơn vị triển khai trên cả nước, Ban Quản lý Chương trình 585 còn chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành tổ chức 11  hoạt động điểm về Hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng, tăng cường năng lực và đặc biệt là xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các luật sư, luật gia và các doanh nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước. Bao gồm: tổ chức các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lấy ý kiến đánh giá về những vướng mắc, bất cập của pháp luật về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; đối thoại về các giải pháp nâng cao chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và chỉ số phá sản doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiêp trong thực thi pháp luật; hội nghị đối thoại lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động (sửa đổi); hội nghị đánh giá kết quả 10 năm triển khai hoạt động của Chương trình và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020 (trên cơ sở quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Bắc Giang. Ngoài các hội nghị đối thoại nêu trên, Ban Quản lý còn kết hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về các chủ đề: kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng; pháp luật về quản trị doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.

Các nội dung do Ban Quản lý Chương trình tổ chức thu hút được sự tham dự của các bộ, sở, ban ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các luật sư, luật gia, các doanh nghiệp và nhận được nhiều ý kiến góp ý thiết thực góp phần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành liên quan. Đối với các lớp bồi dưỡng thu hút được số lượng đông đảo các doanh nghiệp tới tham dự.

Ngoài ra, để đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình 585 (giai đoạn 1 từ năm 2010-2014, giai đoạn 2 từ 2015-2020 và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020 trên cơ sở các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban Quản lý Chương trình đã tiến hành khảo sát qua phiếu tại nhiều địa phương trên cả nước, khảo sát online tại Mục thông tin điện tử của Chương trình. Phiếu khảo sát được tổng hợp, phân tích, đánh giá phục vụ việc triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

1.7. Về tài chính Chương trình 585

Việc sử dụng ngân sách của Chương trình được Ban Quản lý Chương trình chỉ đạo chặt chẽ trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp định mức chi tiêu của Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Năm 2019, trên cơ sở thông báo của Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585 lập dự toán ngân sách gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt, Ban Quản lý Chương trình lập phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động của Chương trình đối với từng hoạt động. Việc thực hiện ngân sách của Chương trình bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của Bộ Tư pháp.

2. Đánh giá chung về kết quả triển khai thực hiện Chương trình

Để có cơ sở pháp lý, các điều kiện, công cụ cần thiết triển khai các hoạt động đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm 2019, Ban Quản lý đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành, giám sát hoạt động theo Quy chế quản lý, thực hiện các hoạt động của Chương trình; quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; đề cương tổ chức các hoạt động cụ thể; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chương trình. 

Năm 2019, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc, trong đó, đã tập trung tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, … và một số tỉnh được lựa chọn theo đặc thù vùng, miền trên cơ sở kết quả khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp thực hiện cuối năm 2018. Một số hoạt động được triển khai đã gây được tiếng vang, nhận được phản hồi tích cực từ dư luận xã hội, báo chí và đặc biệt là từ chính cộng đồng doanh nghiệp, đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Chương trình 585 như: Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); hoạt động xây dựng, thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại một số địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; hoạt động tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Có thể nói, năm 2019, Chương trình 585 đã đạt được một số kết quả như sau:
Thứ nhất, việc triển khai Chương trình cơ bản bám sát các mục tiêu, nội dung, tiến độ, kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt Chương trình 585 tiếp tục phát huy hoạt động của trang Facebook và ứng dụng kỹ thuật livestream trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tọa đàm, bồi dưỡng của Chương trình 585. Năm 2019, Chương trình phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) tổ chức các tọa đàm. Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và đã trình Chính phủ ban hành. Xây dựng các chương trình bồi dưỡng pháp luật trực tuyến cho doanh nghiệp.

Các hoạt động năm 2019 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; thiết lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật của doanh nghiệp; doanh nghiệp được tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật, được hỗ trợ tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp doanh nghiệp phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo vị thế không chỉ trên thị trường nội địa mà còn từng bước hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới
;

Thứ hai, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Chương trình 585 đánh dấu bước đột phá trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc phối hợp liên ngành triển khai thực hiện bước đầu các hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực
; tận dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (tính đến ngày 24/12/2019 đã có 32 địa phương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-C);

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 năm 2019 đã tạo được hiệu ứng tích cực, cơ sở pháp lý, chính sách thuận lợi, tiền đề quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp xây dựng, ban hành các chương trình, dự án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng pháp luật và chủ trương chính sách của Nhà nước.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc triển khai thực hiện Chương trình 585 thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Mặc dù Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên các hoạt động, tuy nhiên, việc triển khai một số hoạt động còn chậm, có hoạt động chưa được hoàn thành theo đúng tiến độ (một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đối thoại), một số hoạt động đã được đầu tư triển khai nhưng hiệu quả chưa cao; một số hoạt động còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa tận dụng, phát huy được nguồn lực từ các chương trình, dự án tương tự;

- Các hoạt động phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Chương trình tập huấn kiến thức pháp luật kinh doanh, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đôi khi nội dung còn trùng lặp so với các hoạt động khác đã thực hiện từ năm 2015 đến nay.

- Công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; một số cơ quan, tổ chức do liên tục thay đổi nhân sự làm công tác này nên lúng túng trong việc xác định mục tiêu, yêu cầu cũng như kinh nghiệm để triển khai các hoạt động.

- Một số đơn vị thực hiện còn chưa đạt yêu cầu, chất lượng, tiến độ công việc ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của Chương trình 585.

- Có sự thay thay đổi về thể chế nhưng chưa theo kịp yêu cầu của Nghijd dịnh số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.2. Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ các nguyên nhân cơ bản sau:

3.2.1. Nguyên nhân chủ quan:

- Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu làm việc kiêm nhiệm (kể cả cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đang công tác ở Bộ Tư pháp, đơn vị giúp Chính phủ quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc) nên không có điều kiện đầu tư thời gian thỏa đáng cho công tác này nên số đơn vị tại địa phương được giao triển khai hoạt động của Chương trình còn thực hiện chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ.
- Cơ sở vật chất, phương tiện dành cho hoạt động hỗ trợ pháp lý chưa đáp ứng được yêu cầu, chế độ thù lao chưa thực sự khuyến khích và phát huy được tiềm năng của cán bộ trong công tác hỗ trợ pháp lý; kinh phí dành cho hoạt động này khá hạn hẹp nên các hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Định mức kinh phí đối với một số hoạt động còn thấp dẫn đến khó khăn trong triển khai, đến năm 2019 nhưng nhiều địa phương chưa bố trí thỏa đáng kinh phí để phối hợp tổ chức các hoạt động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3.2.2. Nguyên nhân khách quan:

- Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đại bộ phận chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng pháp luật để phòng, chống rủi ro trong kinh doanh, vì vậy, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gặp phải rào cản vô hình trong nhận thức, khó khăn trong phối hợp triển khai.

- Một số đơn vị thực hiện chưa tuân thủ đúng quy định, nội dung của hợp đồng như thời hạn gửi hồ sơ quá muộn, không đúng yêu cầu của hợp đồng giao việc gây khó khăn trong quá trình phê duyệt hoạt động; không đưa thông tin Chương trình 585 lên phông chữ, maket Chương trình; gửi hồ sơ muộn, thiếu gây khó khăn trong quá trình nghiệm thu, thanh lý hoạt động.

- Các yêu cầu mới của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu vụ việc, xây dựng và phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật mới theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP chưa kịp triển khai do Nghị định mới được ban hành giữa năm 2019. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Chương trình 585 có nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phát huy hơn nữa vai trò của các Bộ, ngành, tổ chức trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của Chương trình 585 lồng ghép các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do các Bộ, ngành địa phương ban hành để tăng cường hiệu quả các hoạt động của Chương trình trong năm 2020, đặc biệt là chuẩn bị cho tổng kết giai đoạn 2 (giai đoạn năm 2015-2020) cũng như 10 năm triển khai Chương trình 585 (2010-2020); xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện sau năm 2020 trên cơ sở quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thuộc các Dự án của Chương trình trong năm 2020 gắn với việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp Bộ Tài chính trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trọng tâm các hoạt động cụ thể của Chương trình như sau:

2.1. Trên cơ sở giao diện của Mục thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình 585 đã được nâng cấp năm 2019, hoạt động cung cấp thông tin pháp lý trên mục thông tin điện tử này sẽ cung cấp các thông tin chính sách pháp luật, các thông tư, nghị định cần thiết và có tác động đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyên mục tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua Trang thông tin; tạo lập diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan tổ chức và các doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; các chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp. Liên kết, tích hợp Chương trình phổ biến “Kinh doanh và Pháp luật” đã phát sóng lên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam lên Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

2.2. Việc tổ chức các tọa đàm/hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới đúng và trúng với nhu cầu của doanh nghiệp, có trọng tâm, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung trao đổi, bình luận các bản án/vụ việc thực tế, các tình huống pháp lý, các quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp bằng các vụ việc, tình huống cụ thể kèm theo các biểu mẫu chi tiết.

2.3. Biên soạn các tài liệu/ấn phẩm hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp với trọng tâm là các vấn đề pháp lý cụ thể liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp; các chính sách, quy định pháp luật mà doanh nghiệp đang quan tâm hoặc đang gặp vướng mắc khó khăn khi thi hành. Bên cạnh đó, biên soạn và xuất bản các cuốn cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp với nội dung thiết thực, phù hợp và mang lại hiệu quả cao.

2.4. Tập trung triển khai mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bên cạnh duy trì và kế thừa các hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp đã thực hiện.

2.5. Thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương.

3. Hỗ trợ bộ, ngành và địa phương triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, trong đó, tập trung xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

4. Rà soát các nội dung Chương trình 585 cho phù hợp, khả thi với nhu cầu doanh nghiệp; thực hiện kỹ việc lựa chọn đơn vị triển khai các hoạt động năm 2020. 

5. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát đối với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình 585; nghiên cứu phương án rà soát, củng cố hoạt động Ban Quản lý Chương trình 585 theo hướng hoàn thiện, phát huy hiệu quả các hoạt động giúp Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ Tư pháp triển khai thống nhất, hiệu quả các hoạt động (Chi tiết xin xem Phụ lục 5 Dự thảo Kế hoạch hoạt động 2020 đính kèm).

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Chương trình 585./.
	Nơi nhận:

· Bộ trưởng (để b/c);

· Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Trưởng Ban Quản lý Chương trình 585;
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 XÂY DỰNG PHÁP LUẬT


Nguyễn Hồng Tuyến




� Tháng 5/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định thành lập Phòng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế chuyên trách quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó có Chương trình 585.


� Theo kết quả điều tra, khảo sát của Ban Quản lý Chương trình 585: Có hơn 98% số doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả các hoạt động thuộc Chương trình 585.


� Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính... đã phối hợp chặt chẽ với Chương trình 585 triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan, thương mại, xuất nhập khẩu...


� Một số Bộ như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng... trên cơ sở Chương trình liên ngành đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, quốc phòng.


� Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương (63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm). 


� Năm 2016, theo Kế hoạch chỉ xây dựng được 01 số bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên tổng số 3 số Bản tin theo Kế hoạch đã được duyệt.


�Tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp ngày 8/9/2017 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 14/9/2017 tại TP. Hà Nội với gần 170 đại biểu tham dự.


� Tọa đàm tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22/8/2017; tỉnh Quảng Bình ngày 6/10/2017 và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/9/2017.


� Các thành viên: Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm điểm Chương trình (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đồng Nai); đại diện các tổ chức của doanh nghiệp (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp) và đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Để trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động thuộc Chương trình 585, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Quản lý Chương trình do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban. Giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình có các đồng chí thành viên Tổ Thư ký là đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.


� Theo kết quả điều tra, khảo sát của Ban Quản lý Chương trình 585: Có hơn 98% số doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả các hoạt động thuộc Chương trình 585.


� Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... đã phối hợp chặt chẽ với Chương trình 585 triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động, doanh nghiệp, đầu tư, quản trị...


� Một số Bộ như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng... trên cơ sở Chương trình liên ngành đã tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, quốc phòng.


� Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương (63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm). 


� Theo kết quả điều tra, khảo sát của Ban Quản lý Chương trình 585: Có hơn 98% số doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả các hoạt động thuộc Chương trình 585.


� Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch,... đã phối hợp chặt chẽ với Chương trình 585 triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động, doanh nghiệp, đầu tư, quản trị, du lịch...


� Một số Bộ như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng,... trên cơ sở Chương trình liên ngành đã tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, quốc phòng.


� Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương (63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm). 


� Ngày 28/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2139/QĐ-TTg về việc gia hạn tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, thực hiện trong giai đoạn 2015-2020.


� Đây là nội dung mới so với các năm trước đây. Trước đây Chương trình chỉ tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp cho doanh nghiệp.


� Theo kết quả điều tra, khảo sát của Ban Quản lý Chương trình 585: Có hơn 98% số doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả các hoạt động thuộc Chương trình 585.


� Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch,... đã phối hợp chặt chẽ với Chương trình 585 triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động, doanh nghiệp, đầu tư, quản trị, du lịch...
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